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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 

 

 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 06+07) 

 

 

 

 



 
BIỂU 1A: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 2020 của HĐND Thành phố) 

 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

26. Thanh Oai                 

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất khu Gốc Quéo 1, thôn 

Ngọc Đình, xã Hồng Dương, 

huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.50 0.50   

Thanh 

Oai 

Hồng 

Dương 

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 

08/8/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê 

duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

1134/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh quy mô và cơ 

cấu tổng mức đầu tư  

2 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất khu Gốc Quéo 2, thôn 

Ngọc Đình, xã Hồng Dương, 

huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.50 0.50   

Thanh 

Oai 

Hồng 

Dương 

Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 

08/8/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê 

duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

1133/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh quy mô và cơ 

cấu tổng mức đầu tư  

3 

Đường Xuân Dương-Cao Dương-

Hồng Dương-Liên Châu (Giai 

đoạn 1) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.43   1.43 
Thanh 

Oai 

Hồng 

Dương, 

Cao 

Dương 

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 

18/6/2018 của UBND huyện Thanh Oai về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết 

định số 1899/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4 

Cải tạo chỉnh trang 

đường tỉnh lộ 427, đoạn 

từ QL21B - đường trục 

phía Nam - Quốc lộ 1A 

trên địa bàn huyện 

Thanh Oai 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

7.80   7.80 
Thanh 

Oai 

Thanh 

Thùy 

Công văn số 279/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của 

HĐND thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự 

án; Quyết định số 5746/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 

của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án; Quyết 

định số 144/QĐ-SGTVT ngày 20/02/2019 của UBND 

TP Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 

5 

Nâng cấp, cải tạo đường 

liên xã Thanh Cao - Cao 

Viên 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

3.06   3.06 
Thanh 

Oai 

Thanh 

Cao; Cao 

Viên 

Thông báo số 1168/TB-UBND ngày 22/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 28/02/2019 của Hội đồng nhân dân huyện 

Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết 

định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND 

huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh, bổ sung, phân bổ 

chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quyết định số 

1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND huyện 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

6 
Trường tiểu học xã Dân 

Hòa  
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

0.50 0.50 0.50 
Thanh 

Oai 
Dân Hòa 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của 

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; Quyết định số 1582/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2019 của UBND huyện Thanh Oai về việc 

điều chỉnh, bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công năm 2019; Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 

24/5/2019 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây 

dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

7 
Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu Tri Lễ 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.01   0.01 
Thanh 

Oai 
Tân Ước 

Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án 

8 Cầu Đìa Muỗi DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.01   0.01 
Thanh 

Oai 

Tam 

Hưng 

Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt báo 

cáo KTKT tại Quyết định số 6087/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 

9 
Đường Bình Minh-Mỹ Hưng 

(giai đoạn 2) 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.60   1.60 
Thanh 

Oai 

Bình 

Minh 

Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 

của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 

3836/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

10 

Cải tạo, nâng cấp hệ 

thống tưới tiêu trạm 

bơm Phương Nhị 

DTL 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

công 

trình 

nông 

nghiệp 

và phát 

triển 

nông 

thôn TP 

Hà Nội 

19.52   1.60 
Thanh 

Oai 

Hồng 

Dương, 

Liên 

Châu, 

Dân 

Hòa, 

Tân Dân 

Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 

số 2693/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND 

huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kỹ thuật 

11 

Mở rộng cụm công 

nghiệp Thanh Thùy 

(giai đoạn 2) 

SKN 

UBND 

huyện 

Thanh 

Oai 

6.50 6.50 6.50 
Thanh 

Oai 

Thanh 

Thùy 

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 

2020, có xét đến năm 2030; Công văn số 253/BC-SCT 

ngày 07/9/2018 về việc thành lập cụm công nghiệp 

làng nghề Thanh Thùy - giai đoạn 2, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội; Quyết định số 5511/QĐ-UBND của 

TP Hà Nội ngày 04/10/2019 về việc thành lập cụm 

công nghiệp 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

Đường Kim An - 

Đỗ Động (đoạn từ 

Kim An đi QL 21B) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

3.33 0.20 1.08 
Thanh 

Oai 

Kim An 

Đỗ 

Động 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của 

HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh, bổ sung, 

phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quyết 

định số 2313/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 

1038/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Biên bản 

định vị mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 

22/9/2020 

13 

Xây dựng HTKT 

đấu giá QSD đất 

khu 3, xã Kim Thư, 

huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.70 0.70 0.70 

Thanh 

Oai 

Kim 

Thư 

Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 477/UBND-

QLĐT ngày 18/4/2019 của UBND huyện chấp thuận 

bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ 

14 
Trường mầm non xã 

Bích Hòa 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.50 1.50 1.50 
Thanh 

Oai 

Bích 

Hòa 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội 

đồng nhân dân huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Văn bản 640a/UBND-QLĐT ngày 

17/5/2019 của UBND huyện chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng; Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 

24/5/2019 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

Tờ trình số 1921/UBND-BQLDA ngày 06/10/2020 gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin bổ sung mốc 

giới dự án Trường mầm non Bích Hòa 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

15 

Xây dựng HTKT 

khu đất dịch vụ trên 

địa bàn xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
4.91 4.91 4.91 

Thanh 

Oai 

Bích 

Hòa 

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của 

UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 

345/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND huyện phê 

duyệt quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500; Quyết định số 

3294/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND huyện phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500; Quyết định 

phê duyệt điêu chỉnh tiến độ dự án số 2307/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 của UBND huyện Thanh Oai 

16 
Trường mầm non xã 

Đỗ Động 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.03 1.03 1.03 
Thanh 

Oai 

Đỗ 

Động 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội 

đồng nhân dân huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng; Quyết 

định số 2371QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt báo 

cáo nghiên cứa khả thi đầu tư xây dựng công trình; Biên 

bản thẩm định phương án BT-HT&TĐC số 08 ngày 

12/8/2020; Văn bản số 1627/UBND-QLĐT ngày 

22/10/2019 chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương 

án kiến trúc sơ bộ 

17 

Nâng cấp, mở rộng 

QL21B đoạn từ đầu 

đường tỉnh lộ 427 

tới thị trấn Kim Bài 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

9.45   9.45 
Thanh 

Oai 

Bình 

Minh; 

Thanh 

Mai 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND 

TP Hà Nội về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 TP Hà 

Nội; Quyết định số 6021/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

phê duyệt dự án; Quyết định số 6128 ngày 31/10/2019 

phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500; Biên bản định vị 

mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 

25/6/2020 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

18 

Xây dựng HTKT khu đất dịch 

vụ X2 xứ đồng Xém tại thôn 

Đại Định 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.26 0.26 0.26 

Thanh 

Oai 

Tam 

Hưng 

Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 

của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo 

KTKT; Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 

05/7/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc 

phê duyệt QH tổng mặt bằng TL 1/500; Quyết 

định số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2015; 

2408/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 phê duyệt và 

điều chỉnh dự án đầu tư 

19 

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc 

lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim 

Bài (Km10+350-Km13+200) 

kết hợp xây dựng quảng 

trường, công viên cây xanh 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

2.00 2.00 2.00 
Thanh 

Oai 

TT Kim 

Bài 

Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 13/01/2016 

của HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 

05/12/2016 của UBND Thành phố phê duyệt chỉ 

giới đường đỏ; Quyết định số 7275/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng 

20 
Xây mới Trường mầm non 

Phương Trung II 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.00   1.00 
Thanh 

Oai 

Phương 

Trung 

Quyết định số 116/QĐ-HĐND ngày 31/8/2018 

của HĐND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; Văn bản số 1597/UBND-

QLĐT ngày 25/10/2018 chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ; Quyết 

định số 3010/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

21 

Xây dựng trụ sở làm 

việc Đảng ủy - HĐND 

- UBND xã Cao Viên 

TSC 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

0.60 0.60 0.60 
Thanh 

Oai 

Cao 

Viên 

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Quyết định số 

2239/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 phê duyệt chủ 

trương đầu tư;  Phê duyệt chỉ giới đường đỏ của Viện 

Quy hoạch kiến trúc số 975/VQH-TT4 ngày 

18/5/2018 

22 
Đường Cao Viên - 

Bình Minh 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.10 0.60 0.60 
Thanh 

Oai 

Cao 

Viên, 

Bình 

Minh 

Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của 

UBND huyện Thanh Oai phê duyệt dự án đầu tư; 

Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 cho 

phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 

2476/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư xây dựng; Văn bản 1332/VQH-

TT2 ngày 01/8/2017 của Viện Quy hoạch cấp chỉ 

giới đường đỏ, hạ tầng kỹ thuật dự án 

23 

Dự án đầu tư xây dựng 

công trình cầu Châu 

Mai 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.0035   0.0035 
Thanh 

Oai 

Liên 

Châu 

Quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án; Quyết 

định số 7065/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của 

UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án 

1
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

24 
Đường Quốc lộ 21B - 

Tân Ước (giai đoạn 2) 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

2.50   0.70 
Thanh 

Oai 

Dân 

Hòa, Tân 

Ước 

Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh, bổ sung, 

phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của 

UBND huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng 

25 
Đường 21B từ Phương 

Trung đi Đỗ Động 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.98 0.20 1.08 
Thanh 

Oai 

Phương 

Trung - 

Đỗ Động 

Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh, bổ sung, 

phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của 

UBND huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng 

26 
Trường THCS xã Cao 

Viên 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

1.90 1.90 1.90 
Thanh 

Oai 
Cao Viên 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/2/2019 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Văn bản số 1626/UBND-QLĐT ngày 

22/10/2019 chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và 

phương án kiến trúc sơ bộ; Quyết định số 2316/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt báo nghiên cứu 

khả thi dự án đầu tư; Quyết định thành lập Hội đồng 

số 1085 và Quyết định thành lập TCT 1086 ngày 

01/7/2020; Thông báo THĐ số 627-673 ngày 

19/6/2020 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa  

danh xã 

27 
Xây dựng mở rộng 

THCS xã Tam Hưng 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

0.30 0.30 0.30 
Thanh 

Oai 

Tam 

Hưng 

Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh, bổ sung, 

phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quyết 

định số 2028/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 phê duyệt 

chủ trương đầu tư; Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 phê duyệt báo cáo nghiên cứa khả thi dự án; 

Quyết định thành lập Hội đồng số 1637 và Quyết định 

thành lập TCT 1638 ngày 18/8/2020; Thông báo THĐ 

số 828-848 ngày 18/8/2020 

28 

Xây dựng HTKT đấu 

giá QSD đất khu 1, xã 

Kim Thư, huyện 

Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.70 0.70 0.70 

Thanh 

Oai 
Kim Thư 

Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 477/UBND-

QLĐT ngày 18/4/2019 của UBND huyện chấp thuận 

bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ 

29 

Xây dựng HTKT đấu 

giá QSD đất khu 2, xã 

Kim Thư, huyện 

Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.70 0.70 0.70 

Thanh 

Oai 
Kim Thư 

Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 477/UBND-

QLĐT ngày 18/4/2019 của UBND huyện chấp thuận 

bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ 

1
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

30 

Xây dựng HTKT 

đấu giá QSD đất 

khu Rặng Sắn giai 

đoạn 3 thôn Cáo 

Xá, xã Cao Dương, 

huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
1.50 1.50 1.50 

Thanh 

Oai 

 Cao 

Dương 

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản 

972/UBND-QLĐT ngày 02/6/2020 của UBND huyện 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến 

trúc sơ bộ; Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 

05/10/2020 của UBND huyện phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án 

31 

Xây mới trụ sở làm 

việc Đảng ủy- 

HĐND- UBND xã 

Bích Hòa 

TSC 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

0.70 0.70 0.70 
Thanh 

Oai 
Bích Hòa 

Quyết định số 103A/QĐ-HĐND ngày 03/8/2018 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Văn bản số 909/VQH-TT4 ngày 06/5/2019 của 

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc cung cấp số 

liệu hạ tầng kỹ thuật; Văn bản số 752A/UBND-QLĐT 

ngày 03/8/2018 chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và 

phương án kiến trúc sơ bộ; Biên bản định vị mốc giới 

của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 05/5/2020 

32 

Tuyến đường nối từ 

QL 21B với đường 

trục phát triển phía 

Nam (tỉnh Hà Tây 

cũ) đoạn qua địa 

phận xã Bích Hòa 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

2.21   2.21 
Thanh 

Oai 
Bích Hòa 

Thông báo số 1168/TB-UBND ngày 22/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện 

Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết 

định số 458/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi; Thông báo thu hồi đất từ số 

449-572 ngày 28/4/2020; Quyết định thành lập HĐ số 

749 và TCT số 750 ngày 05/5/2020 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

33 

GPMB đấu giá QSD đất khu 

Cưng Trong thôn Đại Định, 

xã Tam Hưng 

ONT 
TT 

PTQĐ 
4.30 4.30 4.30 

Thanh 

Oai 

Tam 

Hưng 

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 

15/5/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; Văn bản số 477/UBND-

QLĐT ngày 18/4/2019 của UBND huyện chấp 

thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến 

trúc sơ bộ; Thông báo số 922/TB-UBND ngày 

06/10/2020 của UBND huyện kết luận hội nghị 

giao ban (nội dung tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc công tác đấu giá quyền SDĐ trên địa bàn 

huyện) 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

34 

Trường mầm non xã Cao 

Viên (điểm trường thôn 

Đống) 

DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

0.70 0.20 0.70 
Thanh 

Oai 

Cao 

Viên 

Quyết định số 115A/QĐ-HĐND ngày 

29/8/2018 của HĐND huyện Thanh Oai về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

2974/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND 

huyện Thanh Oai về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng; 

Quyết định 2568/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 

của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ 

tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2020 của huyện Thanh Oai 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

35 

Xây mới nhà đa năng, san 

nền và các hạng mục phụ 

trợ Trường tiểu học xã 

Kim Thư 

DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

0.30 0.30 0.30 
Thanh 

Oai 
Kim Thư 

Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 

của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; Quyết định số 3004/QĐ-

UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thanh 

Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng; Quyết định 2568/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019 của UBND huyện Thanh Oai về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 

thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện Thanh Oai 

36 

Xây dựng HTKT khu đất 

dịch vụ X6 tại thôn Hạ, 

Cầu, Mỹ, Thượng, Khúc 

Thủy, xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
2.11 2.11 2.11 

Thanh 

Oai 
Cự Khê 

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 

của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Văn bản số 562/UBND-QLĐT ngày 06/5/2019 

của UBND huyện Thanh oai về việc chấp thuận 

bản vẽ điều chỉnh quy hoạch TMB và phương án 

kiến trúc sơ bộ dự án; Quyết định từ số 390 đến 

432/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND 

huyện (thu hồi đất từng hộ) 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

37 

Đấu giá QSD đất khu K3 

thị trấn Kim Bài giai 

đoạn 1, huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
6.30 6.30 6.30 

Thanh 

Oai 

TT Kim 

Bài 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/3/2020 của 

HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án (Phụ lục 6); Văn bản số 1835/UBND-QLĐT  

ngày 23/9/2020 của UBND huyện điều chỉnh cục 

bộ bản vẽ tổng mặt bằng dự án; Quyết định số 

2016/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

38 

Nâng cấp, mở rộng Quốc 

lộ 21B đoạn từ thị trấn 

Kim Bài tới nút giao ngã 

tư Vác 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

11.80 5.70 11.80 
Thanh 

Oai 

Kim 

Thư 

Phương 

Trung 

Dân 

Hòa 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 2290/QĐ-

UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi  

39 
Đường trục phát triển 

kinh tế huyện Thanh Oai 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

ĐTXD 

18.00   18.00 
Thanh 

Oai 

Kim Bài 

Tam 

Hưng 

Thanh 

Văn  

Thanh 

Thùy 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Quyết định số 4309 ngày 24/9/2020 

về việc phê duyệt  dự án đầu tư xây dựng đường 

trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai của UBND 

thành phố Hà Nội 

1
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40 

Đấu giá QSD đất để 

thực hiện dự án đầu 

tư nhà ở thấp tầng 

khu Mộc Dưới, thôn 

Châu Mai, xã Liên 

Châu, huyện Thanh 

Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
3.30 3.30 3.30 

Thanh 

Oai 

Liên 

Châu 

Quyết định 2545/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Văn bản số 1041/UBND-QLĐT ngày 12/6/2020 

của UBND huyện chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và 

phương án kiến trúc sơ bộ; Quyết định số 1582/QĐ-

UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật 

41 

Đấu giá QSD đất để 

thực hiện dự án đầu 

tư nhà ở thấp tầng tại 

xứ đồng Trằm Sen, 

xã Phương Trung, 

huyện Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
1.85 1.85 1.85 

Thanh 

Oai 

Phương 

Trung 

Thông báo kết luận hội nghị số 489/TB-UBND ngày 

15/4/2020 của UBND huyện; Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công (Phụ lục 4) 

42 

Xây dựng HTKT đấu 

giá QSD đất khu 

Đồng Đế thôn Cầu 

xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai 

ONT 
TT 

PTQĐ 
0.56 0.56 0.56 

Thanh 

Oai 
Cự Khê 

 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/3/2020 của 

HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Văn bản số 603/UBND-QLĐT ngày 10/4/2020 của 

UBND huyện Thanh Oai về việc chấp thuận bản vẽ 

quy hoạch TMB và phương án kiến trúc sơ bộ dự án  
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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27. Thanh Trì         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Cải tạo, nâng cấp để 

chuyển đổi nhiệm vụ 

của nghĩa trang Văn 

Điển 

NTD 

Ban 

phục 

vụ lễ 

tang 

Hà Nội 

1.70 1.57 1.57 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án; Quyết định số 

2160/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND Thành phố 

phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng; Quyết định số 

6487/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND Thành 

phố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của 

UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án. 

2 
Đường trục chính xã 

Tam Hiệp 
DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

3.46 1.91 3.46 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 7447/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án; 

- VB 491/QĐ-ĐT ngày 09/11/2019 của UBND huyện 

Thanh Trì về việc thực hiện nội dung VB 110/BC-

TTPTQĐ ngày 07/11/2019 về việc đề xuất cưỡng chế 

thu hồi đất để thực hiện dự án. 
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3 

Cải tạo đường dẫn từ 

cầu Huỳnh Cung đến 

đường Tựu Liệt, xã 

Tam Hiệp, huyện Thanh 

Trì 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.05   0.05 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 10036/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án. 

4 

Đường nối khu TĐC X4 

tới đường rặng thông 

thôn Cổ Điển A (giao 

với đường quy hoạch 

mặt cắt ngang 25m) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.72   0.72 
Thanh 

Trì 
Tứ Hiệp 

- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của 

UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu 

tư một số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện 

Thanh Trì; 

- Bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn bản 

số 8054/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/9/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

5 Nhà văn hóa Quốc Bảo DSH 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.10   0.10 
Thanh 

Trì 

Thị trấn 

Văn 

Điển 

- Quyết định số 7286/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì về việc thu hồi đất do 

UBND thị trấn quản lý. 
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6 

Khu đấu giá quyền sử dụng 

đất B1-1 xã Tứ Hiệp, huyện 

Thanh Trì 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.79 0.45 0.79 
Thanh 

Trì 
Tứ Hiệp 

- Quyết định số 7321/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; 

- Văn bản số 783/VP-UBND ngày 07/10/2020 

của Văn phòng UBND Thành phố áp dụng 

biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. 

7 
Nâng cấp, mở rộng trụ sở 

UBND xã Tả Thanh Oai 
TSC 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.40   0.40 
Thanh 

Trì 

Tả 

Thanh 

Oai 

Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án 

8 
Xây dựng hạ tầng khu tưởng 

niệm danh nhân Chu Văn An 
DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

42.00   13.00 
Thanh 

Trì 

Thanh 

Liệt 

- Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 

22/10/2015 của UBND Thành phố điều chỉnh 

dự án đầu tư; Dự án nằm trong KH đầu tư công 

2021-2025; 

- Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá 

nhân các năm 2013, 2014, 2017; Quyết định 

phê duyệt phương án BT, HT, TĐC năm 2020; 

- Tờ trình số 112/TTr- UBND ngày 29/7/2020 

của UBND huyện về việc Gia hạn thời gian 

thực hiện dự án; 

- VB 8100/SXD-QLXD ngày 07/9/2020 của 

Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến thẩm 

định về điều chỉnh thời gian thự hiện dự án. 
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Địa 

danh 

huyện 
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9 
Đường liên xã Yên Mỹ - 

Duyên Hà - Vạn Phúc 
DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

7.19   7.19 
Thanh 

Trì 

Yên Mỹ, 

Duyên 

Hà, Vạn 

Phúc 

- Quyết định số 6510/QĐ-UBND ngày 

30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt dự án; 

- Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá 

nhân các năm 2017, 2018, 2019; 

- Quyết định số 9195/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian 

thực hiện dự án. 

10 
Cải tạo nâng cấp đường 

liên xã Liên Ninh 
DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.00 1.00 1.00 
Thanh 

Trì 

Liên 

Ninh 

- Quyết định số 6545/QĐ-UBND ngày 

30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt dự án; 

- Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá 

nhân năm 2019; 

- Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 

26/11/2019 của UBND huyện Thanh Trì điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án. 

11 

Xây dựng HTKT Khu tái 

định cư X4 tại xã Tứ Hiệp 

phục vụ GPMB các dự án 

trên địa bàn huyện Thanh 

Trì và các dự án phát triển 

giao thông đô thị 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

5.72   5.72 
Thanh 

Trì 
Tứ Hiệp 

- Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 

của UBND Thành phố phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 69/QĐ -UBND ngày 05/01/2019 

của UBND Thành phố giao 10.903m2 đất (đợt 1)  

cho UBND huyện Thanh Trì để thực hiện dự án; 

- Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 

của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự 

án.  
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12 
Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường Tứ Hiệp 
DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.22   1.22 
Thanh 

Trì 

Tứ Hiệp, 

TT Văn 

Điển 

- Quyết định số 6111/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh 

tổng mức đầu tư dự án; 

- Thông báo thu hồi đất số 696/TB-UBND ngày 

27/11/2017 và số 722/TB-UBND ngày 15/12/2017 

của UBND huyện Thanh Trì; Quyết định thu hồi 

đất và quyết định phê duyệt phương án cho các hộ 

gia đình cá nhân từ tháng 11/2018 đến tháng 

7/2020. 

13 

Đường liên xã Tả Thanh 

Oai - Đại Áng - Liên 

Ninh 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

21.50 1.79 3.10 
Thanh 

Trì 

Tả 

Thanh 

Oai, Đại 

Áng, 

Liên 

Ninh, 

Ngọc 

Hồi, 

Khánh 

Hà 

- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định thu hồi 18,478 ha năm 2018, 2019, 

2020. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

14 

Cải tạo, chỉnh trang tuyến 

đường Tứ Hiệp (đoạn từ 

Đài phát thanh đến đê 

Yên Mỹ) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

2.10   2.10 
Thanh 

Trì 
Tứ HIệp 

- Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án. 

- Quyết định thu hồi 0,0203 ha (06/152 hộ) năm 

2019. 

15 

Đường giao thông làng 

nghề Hữu Hòa (đoạn từ 

ngã 3 cầu Hữu Hòa đến 

làng nghề xã Hữu Hòa) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

3.43   3.43 
Thanh 

Trì 

Hữu 

Hòa 

- Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Quyết định thu hồi 2,9902 ha (182/201 hộ) năm 

2018, 2019; 

- Quyết định số 7301/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu và thời gian thực hiện dự án. 

16 

Cải tạo, mở rộng tuyến 

đường đôi Huyện ủy 

đoạn từ Ngọc Hồi đến 

đường nối Pháp Vân tới 

khu đấu giá Tứ Hiệp - 

Ngũ Hiệp, huyện Thanh 

Trì (giai đoạn 2) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.08   1.08 
Thanh 

Trì 

Thị trấn 

Văn 

Điển 

- Quyết định 6406/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án. 

- Quyết định thu hồi 0,0418 ha năm 2019; 

- Quyết định số 5769/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 

của UBND huyện Thanh Trì điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

17 

Cải tạo nâng cấp Quốc 

lộ 1A đoạn Văn Điển - 

Ngọc Hồi (Km185 - 

Km189) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

giao 

thông 

Thành 

phố 

18.40   18.40 
Thanh 

Trì 

Ngũ 

Hiệp, Tứ 

Hiệp, 

Ngọc 

Hồi, 

Liên 

Ninh 

- Quyết định số 3553/UBND ngày 19/10/2010 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án; 

- Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá 

nhân năm 2018; 

- Thông báo số 365/TB-VP ngày 11/9/2020 của 

Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Phó 

Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét 

giải quyết vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 

dự án.  

18 Cầu Thanh Liệt DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

giao 

thông 

Thành 

phố 

0.01   0.01 
Thanh 

Trì 

Thanh 

Liệt 

Quyết định số 6086/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND Thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

19 
Nhà máy xử lý nước thải 

Yên Xá 
DRA 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

cấp 

nước, 

thoát 

nước 

và môi 

trường 

Thành 

phố 

13.00   13.00 
Thanh 

Trì 

Thanh 

Liệt 

- Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 

của UBND Thành phố phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 

của UBND Thành phố chuyển chủ đầu tư thực hiện 

dự án. 

20 
Nâng cấp cải tạo trạm 

bơm tiêu Đại Áng 
DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

nông 

nghiệp 

&phát 

triển 

nông 

thôn 

Thành 

phố 

3.00 0.25 3.00 
Thanh 

Trì 
các xã 

- Quyết định số 6050/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND Thành phố phê duyệt dự án; 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 

của HĐND Thành phố về cập nhật, điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 

của cấp Thành phố. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

21 

Xây mới Trường tiểu học 

Tả Thanh Oai (tại thôn 

Tả Thanh Oai), huyện 

Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.20 0.80 1.20 
Thanh 

Trì 

Tả 

Thanh 

Oai 

Quyết định số 7215/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án 

22 

Xây mới Trường mầm 

non Tả Thanh Oai A (cơ 

sở 2), huyện Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.75 0.30 0.75 
Thanh 

Trì 

Tả 

Thanh 

Oai 

- Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán công trình dự án. 

23 
Trường mầm non xã Hữu 

Hòa (thôn Phú Diễn) 
DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.05   1.05 
Thanh 

Trì 
Hữu Hòa 

- Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh 

diện tích sử dụng đất thực hiện dự án; 

- Bản định vị mốc giới thực hiện theo Văn bản số 

1893/STNMT-CCQL,ĐĐ ngày 13/3/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

24 

Tuyến đường trục chính 

vào Trường mầm non xã 

Tân Triều 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.42   0.42 
Thanh 

Trì 

Tân 

Triều 

- Quyết định số 10031/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 7448/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

25 

Nâng cấp mở rộng tuyến 

đường từ đường Ngọc 

Hồi (đầu ngõ 373 đường 

Ngọc Hồi) đến đình Văn 

Điển 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.25   0.25 
Thanh 

Trì 

Thị trấn 

Văn 

Điển 

- Quyết định số 8689/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Biên bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn 

bản số 2172/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/3/2018 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

26 

Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ cầu Hữu Hòa 

đến hết địa phận huyện 

Thanh Trì (giáp địa phận 

phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.40   1.40 
Thanh 

Trì 

Hữu 

Hòa 

Quyết định số 7348/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án 

27 

Xây dựng tuyến đường 

nối từ Nhà thi đấu - 

Trung tâm Văn hóa, 

thông tin và thể thao đến 

khu đấu giá với đường 

nối Pháp Vân - Tứ Hiệp 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.57 0.15 0.57 
Thanh 

Trì 
Tứ Hiệp 

- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của 

UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư 

một số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng nguồn 

vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thanh Trì; 

- Bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn bản 

số 10519/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/12/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

28 

Xây dựng HTKT khu 

tái định cư tại xã Ngọc 

Hồi phục vụ GPMB 

dự án Xây dựng 

đường sắt đô thị Hà 

Nội (tuyến số 1), giai 

đoạn 1 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

4.60 3.47 4.60 
Thanh 

Trì 

Ngọc 

Hồi 

- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 2770/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án. 

29 

Xây dựng tuyến 

đường nối cầu Hòa 

Bình đi Khu đô thị 

mới Nam Linh Đàm 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

2.40 2.00 2.40 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của 

UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư một 

số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng nguồn vốn 

ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thanh Trì; 

- Quyết dịnh số 5394/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng công trình; 

- Quyết dịnh số 6688/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu thực hiện dự án. 

30 

Đường nối đường 

Đông Mỹ qua Trường 

cấp 3 Đông Mỹ, 

huyện Thanh Trì 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.50 0.10 1.50 
Thanh 

Trì 

Đông 

Mỹ 

- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của 

UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư một 

số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng nguồn vốn 

ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thanh Trì; 

- Bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo VB số 

12002/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/12/2019 của Sở TNMT.  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

31 

Nhà văn hóa tổ dân 

phố Lưu Phái, xã 

Ngũ Hiệp 

DSH 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.07   0.07 
Thanh 

Trì 

Ngũ 

Hiệp 

- Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 7335/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND 

huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo  kinh tế kỹ thuật dự án. 

32 

Xây dựng khu di 

dân phục vụ 

GPMB khu tưởng 

niệm danh nhân 

Chu Văn An và các 

dự án khác trên địa 

bàn huyện Thanh 

Trì 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

24.12   24.12 
Thanh 

Trì 

Thanh 

Liệt 

- Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND 

Thành phố phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND 

Thành phố phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư giai 

đoạn I và giai đoạn II. 

33 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSDĐ 

các thửa xen kẹt, 

nhỏ lẻ tại xã Tả 

Thanh Oai 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.27   0.27 
Thanh 

Trì 

Tả 

Thanh 

Oai 

- Quyết định số 6495/QĐUBND ngày 29/10/2015 của UBND 

huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo  kinh tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND 

huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách xã năm 2019 của huyện Thanh Trì; 

- Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND 

huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo  kinh tế kỹ thuật dự án. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

34 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSDĐ các thửa xen kẹt, 

nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.25   0.25 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 6500/QĐUBND ngày 29/10/2015 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; 

- Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của 

UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách xã năm 2019 của huyện 

Thanh Trì. 

35 

Mở rộng phát triển Trường 

Đại học Công nghệ GTVT - 

Phân hiệu Hà Nội 

DGD 

Trường 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

GTVT 

1.31   1.31 
Thanh 

Trì 

Tân 

Triều 

Quyết định số 3025/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 28/6/2019 

của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án 

36 
Nâng cấp Trường tiểu học 

B, thị trấn Văn Điển 
DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.98   0.98 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 5845/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; Quyết định 

số 641/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND huyện 

Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án; 

- Thông báo số 409/TB-UBND ngày 09/12/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì điều chỉnh thông báo thu hồi 

đất; 

- Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh dự án 

đầu tư; 

- Quyết định số 8001/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

37 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đô thị Tây 

nam Kim Giang 1 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì (thực 

hiện 

công tác 

GPMB), 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Thành 

phố (thực 

hiện 

công tác 

xây dựng 

HTKT) 

29.94   29.94 
Thanh 

Trì 

Tân 

Triều 

- Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của 

UBND Thành phố chuyển chủ đầu tư xây  dựng hạ tầng 

kỹ thuật từ Sở Xây dựng sàn Ban QLDA ĐTXD công 

trình dân dụng và công nghiệp Thành phố; 

- Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Quyết định số 

139/QĐ-UBND ngày 11/1/2008, số 3129/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2009, số 3791/QĐ-UBND ngày 23/8/2012, 

số 1535/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, số 8843/QĐ-

UBND ngày 22/12/2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

38 

Trường THCS Vĩnh 

Quỳnh, huyện Thanh 

Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.35 1.35 1.35 
Thanh 

Trì 

Vĩnh 

Quỳnh 

- Quyết định số 6435/QĐ-HĐND ngày 18/10/2017 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

 - Thông báo thu hồi đất số 289/TB-UBND ngày 28/8/2020 

và số 337/TB-UBND ngày 24/9/2020 của UBND huyện 

Thanh Trì; 

- Quyết định số 6705/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt diều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án. 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

39 
Trụ sở UBND xã Tam 

Hiệp 
TSC 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

0.50 0.50 0.50 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Quyết định số 94/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị 

đầu tư dự án; 

- Quyết định số 5730/QĐ-UBND ngày 5/8/2020 của UBND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

thực hiện dự án. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

40 

Nâng cấp, cải tạo 

tuyến đường Ngũ 

Hiệp đi Đông Mỹ 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

3.50   3.50 
Thanh 

Trì 

Ngũ 

Hiệp, 

Đông 

Mỹ 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của 

UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố 

Hà Nội; 

- Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự toán kinh 

phí chuẩn bị đầu tư dự án. 

41 

Xây dựng tuyến 

đường sắt đô thị Hà 

Nội (tuyến số 1) giai 

đoạn 1 (Khu tổ hợp 

ga Ngọc Hồi) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

giao 

thông 

Thành 

phố 

171.

00 
  

171.0

0 

Thanh 

Trì 

Vĩnh 

Quỳnh, 

Ngọc 

Hồi, 

Liên 

Ninh 

Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt dự án; Quyết định số 

734/QĐ-UBND ngày 09/2/2012 của UBND Thành phố 

phê duyệt chỉ giới đường đỏ và ranh giới hành lang an 

toàn đường sắt Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi tỷ lệ 1/500; 

Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của 

UBND Thành phố phê duyệt Hồ sơ ranh giới khu đất xây 

dựng Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi (giai đoạn 1), các tuyết 

đường kết nối và cầu đường bộ vượt đường sắt thuộc dự 

án; Các bản vẽ chỉ giới đường đỏ và ranh giới hành lang 

an toàn đường sắt tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây 

dựng Hà Nọi lập và hoàn thành ngày 06/7/2011 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

42 

Di chuyển đường điện 

110kV - Dự án Nhà 

máy xử lý nước thải 

Yên Xá 

DNL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

cấp 

nước, 

thoát 

nước 

và Môi 

trường 

Thành 

phố 

0.07   0.07 
Thanh 

Trì 

Thanh 

Liệt 

- Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án; Quyết định số 

934/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của UBND Thành phố 

chuyển chủ đầu tư dự án về Ban QLDA ĐTXD công trình 

cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố; 

- Thông báo số 525/TB-UBND ngày 05/6/2017 của UBND 

Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành 

phố các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp về vị trí, ranh 

giới xây dựng 02 cột điện 26M, 37M và tuyến cáp ngầm 

thuộc hạng mục di chuyển tuyến điện 110kV đoạn đi qua 

Nhà máy nước thải Yên Xá thuộc xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì; 

- Bản vẽ vị trí, ranh giới xây dựng hào cáp, cột điện (26M-

37M) thuộc công tác di dời đường dây 110Kv lộ 172, 176 

E1.4 - E1.5 đoạn đi qua Dự án xây dựng Nhà máy xử lý 

nước thải Yên Xá  tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Viễn 

thông Điện lực Hà Nội lập tháng 8/2017, được Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc chấp thuận kèm theo Văn bản số 

5322/QHKT-HTKT ngày 11/8/2017; Bản vẽ Mặt bằng vị 

trí xây dựng mương cáp MC4 thuộc công tác di dời đường 

dây 110Kv lộ 172, 176 E1.4 - E1.5 đoạn đi qua Dự án xây 

dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá tỷ lệ 1/500 do Công 

ty cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội lập năm 2017, 

được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận kem theo Văn 

bản số 2853/QHKT-HTKT ngày 15/5/2017.       
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

43 

Xây dựng trụ sở Tòa 

án nhân dân huyện 

Thanh Trì 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

dân 

dụng 

và 

công 

nghiệp 

Thành 

phố 

0.41   0.41 
Thanh 

Trì 
Tứ Hiệp 

- Văn bản số 695/HĐND-KTNS ngày 25/12/2017 của 

HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở 

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì; 

- Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND Thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/500 được Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 5237/QHKT-

TMB-PAKT(P2) ngày 17/9/2019.  

44 

Đường nối đường 

Phan Trọng Tuệ với 

cầu Yên Ngưu, thị 

trấn Văn Điển 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

2.20 1.00 2.20 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp, thị 

trấn Văn 

Điển 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì; 

- Bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn bản số 

1605/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

45 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất số 4 

xã Tam Hiệp (thôn 

Huỳnh Cung) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

1.74 1.74 1.74 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì (phê duyệt 

thời gian thực hiện: 2020 - 2022); 

- Văn bản số 2090/VQH-TT3 ngày 15/9/2020 của Viện Quy 

hoạch xây dựng Hà Nội về việc cung cấp số liệu HTKT cho 

dự án; 

- Bản vẽ chỉ giới đỏ dự án tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội lập tháng 9/2020. 

46 

Khu đấu giá quyền sử 

dụng đất số 1 xã Hữu 

Hòa 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

3.10 3.10 3.10 
Thanh 

Trì 

Hữu 

Hòa 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì; 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án (phê duyệt thời gian thực 

hiện: 2020 - 2022); 

- Văn bản số 994/VQH-TT3 ngày 06/5/2020 của Viện Quy 

hoạch xây dựng Hà Nội về cung cấp số liệu HTKT cho dự 

án; 

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội lập tháng 5/2020; 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND 

huyện Thanh Trì chấp thuận ngày 04/11/2020. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

47 
Khu đấu giá quyền sử 

dụng đất số 2 xã Hữu Hòa 
ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

2.80 2.80 2.80 
Thanh 

Trì 
Hữu Hòa 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 

của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì; 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 

của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án (phê duyệt thời gian thực hiện: 

2020 - 2022); 

- Văn bản số 996/VQH-TT3 ngày 06/5/2020 của 

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về cung cấp 

số liệu HTKT cho dự án; 

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện 

QHXD Hà Nội lập tháng 5/2020; 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 

1/500 được UBND huyện Thanh Trì chấp thuận 

ngày 04/11/2020. 

48 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất số 1 xã Tả 

Thanh Oai (thôn Tả Thanh 

Oai) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

4.30 4.30 4.30 
Thanh 

Trì 

 Tả 

Thanh 

Oai 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 

của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì; 

- Chỉ giới đường đỏ dự án tỷ lệ 1/500 do Viện 

Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 10/2020. 
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công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

49 

Khu đấu giá QSD 

đất số 2 xã Tả Thanh 

Oai (thôn Tả Thanh 

Oai) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì    

10.30   10.30 
Thanh 

Trì 

 Tả 

Thanh 

Oai 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì (thời gian 

thực hiện: 2020-2022); 

- Văn bản số 1454/VQH-TT3 ngày 29/6/2020 của Viện Quy 

hoạch xây dựng Hà Nội về cung cấp số liệu HTKT cho dự 

án; 

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội lập tháng 09/2020; 

- Bản vẽ ranh giới lập dự án tỷ lệ 1/500 được UBND huyện 

Thanh Trì phê duyệt chấp thuận ngày 04/11/2020. 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

50 

Xây mới trụ sở 

UBND xã Liên Ninh 

huyện Thanh Trì 

TSC 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.42 0.42 0.42 
Thanh 

Trì 

Liên 

Ninh 

Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì  phê duyệt dự án; Quyết định số 

58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh 

Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2020 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 
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loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

51 
Xây dựng trụ sở UBND 

thị trấn Văn Điển 
TSC 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.46 0.46 0.46 
Thanh 

Trì 

Văn 

Điển 

- Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 

của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch 

kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 

2020. 

52 
Trụ sở UBND xã Hữu 

Hòa 
TSC 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.76   0.76 
Thanh 

Trì 

Hữu 

Hòa 

- Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 

của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch 

kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 

2020; 

- Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 09/1/2020 cửa 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu; 

- Bản định vị tọa độ mốc giới theo Văn bản số 

7739/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/9/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

53 

Nâng cấp mở rộng 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.71 0.71 0.71 
Thanh 

Trì 

Tả 

Thanh 

Oai 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh 

tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

54 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất xen kẹt 

nhỏ lẻ tại xã Đại Áng (thôn 

Đại Áng) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.31   0.31 
Thanh 

Trì 

Đại 

Áng  

- Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt báo cáo  kinh tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ 

tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2020. 

55 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất xen kẹt 

nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Quỳnh 

(thôn Vĩnh Ninh) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.18   0.18 
Thanh 

Trì 

Vĩnh 

Quỳnh  

- Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 

29/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt báo cáo  kinh tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ 

tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2020. 

56 

Khu đấu giá quyền sử dụng 

đất số 1 xã Ngọc Hồi (thôn 

Yên Kiện) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.87 0.40 0.47 
 Thanh 

Trì 

Ngọc 

Hồi  

- Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê 

duyệt báo cáo  kinh tế kỹ thuật dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ 

tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2020. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

57 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá quyền 

sử dụng đất xen kẹt 

nhỏ lẻ tại xã Thanh 

Liệt (thôn Thượng) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.29 0.29 0.29 
 Thanh 

Trì 

Thanh 

Liệt  

- Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo  kinh tế kỹ 

thuật dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã 

hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. 

58 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá quyền 

sử dụng đất số 1 xã 

Liên Ninh (thôn 

Yên Phú) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

1.50 1.50 1.50 
Thanh 

Trì 

Liên 

Ninh 

- Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã 

hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. 

IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

59 

Xây dựng Trường 

mầm non xã Duyên 

Hà (thôn Đại Lan) 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.82 0.82 0.82 
Thanh 

Trì 

Duyên 

Hà 

- Văn bản số 133/HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; 

- Bản định vị tọa độ mốc của Sở TNMT ngày 18/9/2020. 
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Địa 
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Địa 

danh 

xã 

60 
Xây dựng Trường 

THCS Ngọc Hồi 
DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

1.90   1.90 
 Thanh 

Trì 

Ngọc 

Hồi  

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng ngân sách huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

HĐND huyện; 

- Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND 

huyện Thanh Trì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu. 

61 

Nâng cấp tuyến 

đường Tựu Liệt xã 

Tam Hiệp huyện 

Thanh Trì 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

1.62   1.62 
Thanh 

Trì 

Tam 

Hiệp 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng ngân sách huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

HĐND huyện; 

- Văn bản số 8697/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/10/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh 

giới khu đất. 

62 

Cải tạo nâng cấp 

tuyến đường liên xã 

Liên Ninh - Đại Áng 

- Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì đến 

cầu Mỹ Hưng 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.25   0.25 
Thanh 

Trì 

Liên 

Ninh, 

Đại 

Áng, 

Tả 

Thanh 

Oai 

- Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND 

huyện Thanh Trì  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2020; 

- Thông báo số 369/TB-UBND ngày 16/10/2020 của UBND 

huyện Thanh Trì về việc điều chỉnh một phần nội dung tại TB 

thu hồi đất số 437/TB-UBND ngày 24/10/2018; 

- Thông báo số 370/TB-UBND ngày 16/10/2020 của UBND 

huyện Thanh Trì về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự 

án. 
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xã 

63 

Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố số 2, xã 

Ngọc Hồi 

DVH 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.08   0.08 
Thanh 

Trì 

Ngọc 

Hồi 

- Quyết định số 4953a/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của 

UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Văn bản số 2107/VQH-TT3 ngày 16/9/2020 của Viện Quy 

hoạch xây dựng Hà Nội về cung cấp số liệu HTKT cho dự án; 

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây 

dựng Hà Nội lập tháng 11/2020. 

64 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá quyền sử dụng 

đất số 1 xã Tam Hiệp 

(thôn Huỳnh Cung) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

2.90 2.90 2.90 
Thanh 

Trì  

Tam 

Hiệp  

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND 

huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng ngân sách huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

HĐND huyện; 

- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2020; 

- Thông báo thu hồi đất số 373/TB-UBND ngày 20/10/2020.  

- Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND 

huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

(thời gian thực hiện: 2020 -2022); 

- Bản vẽ tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/500 được UBND huyện 

Thanh Trì chấp thuận ngày 15/10/2019. 
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65 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá quyền sử dụng đất các 

thửa đất xen kẹt nhỏ lẻ tại 

xã Ngọc Hồi 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh Trì 

0.49 0.40 0.49 
 Thanh 

Trì 

Ngọc 

Hồi  

- Quyết định số 5132/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án; 

- VB 8185/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/9/2020 

của Sở TNMT về việc xác định ranh giới khu đất 

thu hồi phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ, tái 

định cư thực hiện dự án. 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

66 
Nâng cấp, cải tạo Trường 

TH Tam Hiệp 
DGD 

UBND 

huyện 

Thanh Trì 

0.40 

  

0.40 
Thanh 

Trì 

xã Tam 

Hiệp 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 

của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng nguồn vốn đầu tư công; 

- Quyết định số 2039/QQĐ-UBND ngày 

25/3/2020 của UBND huyện Thanh Trì duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư. 

67 

Nhà văn hóa tại tổ dân 

phố Trung đoàn 17 xã 

Ngũ Hiệp 

DSH 
UBND xã 

Ngũ Hiệp 
0.02   0.02 

Thanh 

Trì 

Ngũ 

Hiệp 

- Quyết định số 4947/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 

của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 

của UBND huyện Thanh Trì  phê duyệt báo cáo  

kinh tế kỹ thuật dự án. 

4
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68 
Nâng cấp Trường 

THCS Hữu Hòa 
DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.30 

  

0.30 
Thanh 

Trì 

Xã Hữu 

Hòa 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của 

HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn 

đầu tư công; 

- Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của 

UBND huyện Thanh Trì duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

69 

Xây dựng Trường 

tiểu học Liên Ninh 

(cơ sở 2), huyện 

Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

1.50 1.50 1.50 
Thanh 

Trì 
Liên Ninh 

Quyết định phê duyệt dự án số 7868/QĐ-UBND ngày 

29/10/2020 của UBND huyện Thanh Trì 
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28. Thanh Xuân         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

GPMB và san nền 

sơ bộ Khu đô thị 

Tây Nam Kim 

Giang I 

ODT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

1.2   1.2 
Thanh 

Xuân 

Phường Hạ 

Đình 

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của 

UBND TP phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định 3895/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của 

UBND TP phê duyệt dự án: GPMB và san nền sơ bộ; 

- Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của 

UBND TP giao TTPT quỹ đất và DT các CT đô thị quận 

Thanh Xuân làm chủ đầu tư; 

- Số 7555/VP-ĐT ngày 26/9/2018 của UBND TP về việc 

gia hạn quỹ nhà TĐC; 

- Biên bản định vị mốc giới trên thực địa phục vụ GPMB 

dự án ngày 30/3/2018 của Sở TN&MT. 

2 

Đầu tư xây dựng hạ 

tầng KT xung quanh 

Hồ Rẻ Quạt 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

1.68   0.67 
Thanh 

Xuân 

 Phường 

Hạ Đình, 

Thanh 

Xuân 

Trung  

- Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 21/7/2013 của 

UBND quận Thanh Xuân về việc giao nhiệm vụ chủ ĐT; 

- Các Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 

số 1803/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND quận 

Thanh Xuân phê duyệt dự án đầu tư XD. 

4
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3 

ĐTXD ngách 168/21 và 

hẻm 168/21/2 Nguyễn 

Xiển 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

0.21   0.07 
Thanh 

Xuân 

 Phường 

Hạ Đình  

- Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 26/10/2016; 

số 4944/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND 

quận về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian 

thực hiện DA. 

4 

Đầu tư xây dựng theo 

quy hoạch tuyến phố Lê 

Văn Thiêm 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

         

1.05  
  

        

1.05  

Thanh 

Xuân 

 Các 

phường  

Nhân 

Chính, 

Thanh 

Xuân 

Trung  

- Số 52/HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND quận về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng theo QH 

tuyến phố LVT; 

- Quyết định số 4341/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư. 

- Biên bản định vị mốc ngày 30/8/2018 của Sở 

TN&MT. 

5 

Xây dựng trường mầm 

non công lập tại phường 

Phương Liệt 

DGD 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

0.20   0.20 
Thanh 

Xuân 

 Phường 

Phương 

Liệt  

- Quyết định 3244/QĐ-UBND ngày 22/5/2013, của 

UBND TP, giao 2.758,4m2 đất tại phường Phương 

Liệt cho TT PTQĐ quận Thanh Xuân TH công tác 

BT, HT và TĐC theo quy định; 

- Văn bản số 950/QHKT-P1 ngày 12/02/2018 của Sở 

QHKT về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích đất thu 

hồi để XD trường học; 

- Văn bản số 1004/UBND-ĐT ngày 13/3/2018 của 

UBND TP về ranh giới lập Bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 

dự án. 
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6 
Tu bổ, tôn tạo di tích 

lịch sử Gò Đống Thây 
DDT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

0.88   0.88 
Thanh 

Xuân 

 Phường 

Thanh 

Xuân 

Trung  

- Văn bản số 6044/VP-KGVX ngày 19/7/2016 của 

Văn phòng UBND Thành phố về thống nhất chủ 

trương điều chỉnh Khu vực bảo vệ di tích Gò Đống 

Thây; 

- Văn bản số 15/HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND 

quận Thanh Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống 

Thây; 

- Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 

của UBND quận phê duyệt dự án đầu tư. 

7 

Công trình GPMB các 

thửa đất siêu mỏng, siêu 

méo 

CCC 

 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân  

0.03   0.03 
Thanh 

Xuân 

 Phường 

Nhân 

Chính, 

Phương 

Liệt, 

Thượng 

Đình  

- Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 

của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

đầu tư DA; 

- Quyết định 5007/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 

của UBND quận TX về phê duyệt P/A xử lý kiến 

trúc đối với các TH thu hồi đất do không đủ Đ/K về 

mặt bằng XD; 

- Văn bản số 2071/UBND-TNMT ngày 11/4/2016 

của UBND TP chấp thuận chủ trương cho UBND 

quận lập hồ sơ thu hồi DT còn lại ngoài chỉ giới, 

lập PA sử dụng vào mục đích công cộng. 

4
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8 

Cải tạo mở rộng theo 

quy hoạch phố Nguyễn 

Tuân 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

1.51   1.51 
Thanh 

Xuân 

 

Phường 

Thanh 

Xuân 

Trung   

- Văn bản số 4658/UBND-KT ngày 08/8/2016 của 

UBND Thành phố về việc bố trí vốn thực hiện các dự án; 

Quyết định số 6023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND TP phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận phê duyệt dự án đầu tư. 

9 

Xây dựng tuyến đường 

vào cụm 3 Trường 

Thanh Xuân Nam 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

1.40   1.40 
Thanh 

Xuân 

 

Phường 

Hạ 

Đình, 

Thanh 

Xuân 

Nam  

- Văn bản số 4658/UBND-KT ngày 08/8/2016 của 

UBND Thành phố về việc bố trí vốn thực hiện các dự án; 

 - Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND quận Thanh Xuân về việc phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của 

UBND TP phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường, tỷ 

lệ 1/500. 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

10 

Xây dựng sân chơi và 

bố trí trạm tuần tra tại 

các thửa đất sau GPMB 

trên địa bàn phường Hạ 

Đình 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

0.053   0.053 
Thanh 

Xuân 

phường 

Hạ 

Đình 

- Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo  kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng dự án; 

- Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của 

UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

11 

Đầu tư xây dựng ngõ 

140 Khuất Duy Tiến 

ra đường Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh 

Xuân 

DGT 

UBND 

quận 

Thanh 

Xuân 

0.05   0.05 
Thanh 

Xuân 

Ngõ 140 

Khuất 

Duy 

Tiến, 

phường 

Nhân 

Chính 

- Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của 

UBND quận Thanh Xuân về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của 

UBND quận Thanh Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh 

chỉ giới đường đỏ đoạn đầu ngõ 140 Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Ngày 

31/8/2020, UBND quận Thanh Xuân có Quyết định số 

2276/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án: Năm 2020-2022. Đã cắm mốc thực 

hiện công tác GPMB. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

29. Thường Tín         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Dự án xây dựng cầu 

Chiếc 
DGT 

Ban 

QLDA 

DDTXAD 

công trình 

giao 

thông TP 

Hà Nội 

2.48   2.48 
Thường 

Tín 

Hiền 

Giang 

Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án: 

Đầu tư xây dựng Cầu Chiếc Km 8+255 đường tỉnh lộ 

427 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của 

UBND TP phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án; 

VB số 4856/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/06/2018 của 

Sở TNMT hướng dẫn xác định ranh giới. 

2 Đường Lê Công Hành DGT 
UBND 

huyện 
0.54   0.54 

Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Quyết định phê duyệt CTĐT số 2228/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2018 của UBND huyện; Quyết định số 

3514/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện 

Thường Tín về phê duyệt BCKTKT Dự án; Quyết 

định số 5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của 

UBND Thành phố  về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500; VB số 

9016/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/9/2019 của Sở 

TNMT hướng dẫn xác định ranh giới 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

3 
Đường Nguyễn Thị 

Tuyết 
DGT 

UBND 

huyện 
0.52   0.52 

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Quyết định phê duyệt CTĐT số 2067/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2018 của UBND Huyện; Quyết định số 

3513/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND 

huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT Dự án; 

Quyết định số 5518/QĐ ngày 15/10/2018 của 

UBND Thành phố  về việc phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500; 

VB số 8917/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/9/2019 

của Sở TNMT hướng dẫn xác định ranh giới 

4 
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Thường Tín 
TSC 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

CT dân 

dụng 

và CN 

TP Hà 

Nội 

         

0.50  
  

        

0.50  

Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát 

huyện Thường Tín - Hà Nội; Quyết định số 

5518/QĐ ngày 15/10/2018 của UBND thành phố  

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm thị 

trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500; Quyết định số 

763/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện 

Thường Tín về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi Dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thường Tín; Văn bản số 3429/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 07/5/2020 về việc cắm mốc giới 

Dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

5 
Nhà văn hóa thôn Lộc 

Dư 
DSH 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Trãi 

         

0.06  
  

        

0.06  

Thường 

Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của 

UBND huyện Thưòng Tín về phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng NVH thôn Lộc Dư 

6 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại vị trí xã Vạn 

Điểm, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

6.58  
  

        

6.58  

Thường 

Tín 

Vạn 

Điểm 

- Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 

của UBND TP Hà Nội về quy hoạch chi tiết khu 

đấu giá xã Vạn Điểm, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, 

TP. Hà Nội; 

- Bản định vị mốc giải phóng mặt bằng theo văn 

bản số 6078/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/7/2019.   

7 
Xây dựng đường Nguyễn 

Vĩnh Tích 
DGT 

UBND 

huyện 
0.56   0.56 

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3508/QĐ-

UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Thường 

Tín; VB số  9015/STNMT-CCQLĐĐ ngày  

27/9/2019 của STNMT hướng dẫn cắm mốc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

8 
 Đường liên xã Lê Lợi - 

Tô Hiệu  
DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.79   0.23 
Thường 

Tín 

Lê Lợi 

-  Tô 

Hiệu 

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3519/QĐ-

UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Thường 

Tín 

9 

 Đường trục xã Thư Phú 

(đoạn từ TL.427 đi Thư 

Dương - Phú Mỹ)  

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.07   0.3 
Thường 

Tín 

Thư 

Phú 

Quyết định phê duyệt BC KTKT 3529/QD-UBND 

ngày 11/10/2018  của UBND huyện Thường Tín 

10 
 Đường liên xã Thống 

Nhất - Lê Lợi  
DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.34   0.1 
Thường 

Tín 

 Lê Lợi 

- Thống 

Nhất 

Quyết định BC KTKT số 3522/QĐ-UBND ngày 

10/10/2018 của UBND huyện Thường Tín 

11 

Đường giao thông liên 

xã Một Thượng - Dũng 

Tiến - Nghiêm Xuyên, 

huyện Thường Tín 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

5.13   1.47 
Thường 

Tín 

Thắng 

Lợi; 

Dũng 

Tiến; 

Nghiêm 

Xuyên 

Quyết định phê duyệt dự án số 3723/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

Cải tạo nâng cấp đường 

liên xã Nhị Khê - Khánh 

Hà (đoạn Cầu Vân - Cầu 

Đen) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.76   0.5 
Thường 

Tín 

Nhị Khê 

- Khánh 

Hà 

Quyết định phê duyệt dự án số 3501/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2018 của UBND huyện Thường Tín; 

Quyết định phê duyệt TK BVTC - dự toán số 

5169/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

huyện Thường Tín 

13 
Đường liên xã Nguyễn 

Trãi - Tân Minh 
DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.73   1.73 
Thường 

Tín 

Nguyễn 

Trãi - 

Tân 

Minh 

Văn bản số 16b/HĐND ngày 17/3/2018 của HĐND 

huyện Thường Tín về phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định phê duyệt dự án 3530 ngày 11/10/2018 

của UBND huyện Thường Tín 

14 
Đường trục phía Đông xã 

Thắng Lợi (GĐ2) 
DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.5   0.5 
Thường 

Tín 

Thắng 

Lợi 

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3804/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thường 

Tín 

15 

Đường trục xã Quất 

Động (đoạn từ thôn Đô 

Quan đi thôn Nguyên Bì) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.32   0.32 
Thường 

Tín 

Quất 

Động 

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3685/QĐ-

UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Thường 

Tín 

16 
Mở rộng Trường tiểu học 

xã Tiền Phong 
DGD 

UBND 

huyện 
0.77   0.12 

Thường 

Tín 

Tiền 

Phong 

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 735/QĐ-

UBND ngày 31/3/2018 của UBND huyện Thường 

Tín 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

17 
Trường tiểu học 

Thắng Lợi 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.2   1.2 
Thường 

Tín 

 Thắng 

Lợi 

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của 

HĐND huyện; Quyết định phê duyệt CTĐT 2919/QĐ-

UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Thường 

Tín; Quyết định phê duyệt dự án 3803/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thường Tín 

18 
Trường mầm non TT 

xã Tiền Phong 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.4   0.95 
Thường 

Tín 

Tiền 

Phong 

Quyết định phê duyệt dự án số 3725/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín 

19 

Mở rộng QL1A đoạn 

từ Km 189 đến Km 

194 (GĐ1) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

16.79   2.73 
Thường 

Tín 

Duyên 

Thái, 

Nhị Khê, 

Văn 

Bình, TT 

Thường 

Tín, Hà 

Hồi 

Quyết định báo cáo nghiên cứu khả thi số 1503/QĐ-

UBND ngày 29/3/2019 của UBND TP Hà Nội; VB số 

7388/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/08/2019 của 

STNMT hướng dẫn xác định ranh giới 

20 

Tuyến đường liên xã 

Hồng Vân - Tự 

Nhiên - Chương 

Dương 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.2   0.2 
Thường 

Tín 

Hồng 

Vân 

Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt Dự án; Quyết 

định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND 

TP Hà Nội về việc điều chỉnh giao bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 

5
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

21 
Khu trung tâm trường 

Mầm non Hòa Bình 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

0.81  
  

        

0.81  

Thường 

Tín 
Hòa Bình 

Công văn số 52/HĐND ngày 27/10/2017 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

CTĐT dự án; Quyết định phê duyệt dự án số 

3575/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND 

huyện Thường Tín; Văn bản số 8918/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 26/9/2019 của Sở TNMT về việc 

hướng dẫn xác định ranh giới thu hồi đất phục vụ 

công tác GPMB. 

22 
Trụ sở UBND xã Hồng 

Vân 
TSC 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

0.75  
  

        

0.75  

Thường 

Tín 
Hồng Vân 

Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 13/10/2019 

của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt 

BCKTKT Dự án; Quyết định số 5516/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ 

lệ 1/10.000; Thông báo kết luận của BTV Huyện 

ủy số 919 -TB/HU ngày 17/01/2019 về Đề án xây 

dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015 – 

2020 và xây dựng nông thôn mới kiểu mẩu giai 

đoạn 2021 – 2025 xã Hồng Vân 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

23 

Xây dựng HTKT và 

dải cây xanh cách ly 

giữa trường THPT 

Thường Tín với hệ 

thống đường giao 

thông huyện Thường 

Tín 

DHT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

0.50  
  

        

0.50  

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 phê 

duyệt chủ trương Dự án; Quyết định báo cáo KTKT số 

4214/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện 

Thường Tín; Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

22/10/2019 của UBND huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương dự án; Quyết định 4614/QĐ-

UBND ngày 26/12/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500. 

24 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại vị trí X6 khu 

đồng Mau Dưới thôn 

Thụy Ứng, xã Hòa 

Bình, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.8 0.8 0.8 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở vị 

trí X6 khu đồng Mau Dưới thôn Thụy Ứng xã Hòa Bình, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Quyết định số 

3489/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500;  

VB số  9360/STNMT-CCQLĐĐ ngày  08/10/2019 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác định ranh 

giới GPMB 

5
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

25 

Dự án cải tạo chỉnh 

trang đường Tỉnh lộ 

427, đoạn từ QL21B 

đến nút giao Khê Hồi 

(Đường cao tốc Pháp 

Vân - Cầu Giẽ) trên địa 

bàn huyện Thường Tín 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

3.7   3.7 
Thường 

Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của 

HĐND thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện kế họach 

đầu tư công trung hạn và điều chỉnh trọng điểm giai đoạn 

2016-2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 

5951/QĐ-UBND ngày  31/10/2018 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án; VB số 2039/STNMT-CCQLĐĐ ngày  18/3/2019 của 

STNMT hướng dẫn cắm mốc 

26 
Trường mầm non trung 

tâm xã Nguyễn Trãi 
DGD 

UBND 

huyện 
0.57   0.57 

Thường 

Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của 

UBND huyện Thưòng Tín về phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Trường mầm non trung tâm xã Nguyễn Trãi; 

Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt báo cáo KTKT 

Trường mầm non trung tâm xã Nguyễn Trãi; VB số 

4576/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/5/2019 của STNMT 

hướng dẫn cắm mốc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

27 
Trường MN chất lượng 

cao TT Thường Tín 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.58   0.58 
Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Văn bản phê duyệt CTĐT số 53/HĐND ngày 27/10/2017; 

Quyết định số 5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đồ án quy 

hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500; 

Quyết định phê duyệt dự án số 3722/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín; VB số 

8289/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/9/2019 của STNMT 

hướng dẫn cắm mốc 

28 
Trường THCS Hòa 

Bình 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.68   0.68 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây 

dựng công trình trường THCS xã Hòa Bình; VB số 

8013/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của STNMT 

hướng dẫn cắm mốc 

29 
Xây dựng Trường 

THPT Thường Tín 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

2.8   2.8 
Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Văn bản số 6906/UBND-KGVX ngày 01/12/2016 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc giao UBND huyện 

Thường Tín lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án 

xây Trường THPT Thường Tín, huyện Thường Tín ở vị 

trí mới. Quyết định số 5976/QĐ-UBND ngày  31/10/2018 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án; VB số 10068/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 30/11/2018 của STNMT hướng dẫn xác 

định ranh giới 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

30 
Trụ sở Phòng Tài 

chính - Kế hoạch 
TSC 

UBND 

huyện 
0.16   0.16 

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Văn bản số 40/HĐND ngày 25/8/2017 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Quyết định số 

5518/QĐ ngày 15/10/2018 của UBND thành phố  về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn 

Thường Tín tỷ lệ 1/500; Quyết định số 3800/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thường Tín về việc 

phê duyệt dự án Trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch; VB 

số 10529/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/12/2018 của 

STNMT hướng dẫn cắm mốc 

31 

Trụ sở Đảng ủy 

HĐND - UBND thị 

trấn Thường Tín 

TSC 
UBND 

huyện 
0.4   0.4 

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Văn bản số 41/HĐND ngày 25/8/2017 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín; Quyết định số 2918/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 của UBND huyện phê duyệt quy hoạch 

TMB; Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt Dự án; 

VB số 10067/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/11/2018 của 

STNMT hướng dẫn cắm mốc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

32 

Dự án xây dựng công 

trình: Cây xanh, vườn 

hoa  phố Vồi   

DKV 

UBND 

thị trấn 

Thường 

Tín 

0.34   0.34 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

- Quyết định số 2295 ngày 21/5/2015 của UBND thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vườn hoa phố 

Vồi, thị trấn Thường Tín, TP Hà Nội; 

Quyết định 4614/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn 

Thường Tín, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình: Vườn hoa phố Vồi, thị trấn Thường Tín, TP Hà 

Nội. 

33 
Nhà văn hóa thôn Mai 

Sao 
DSH 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Trãi 

0.05   0.05 
Thường 

Tín 

Nguyễn 

Trãi 

- Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của 

UBND huyện Thưòng Tín về phê duyệt chủ trương đầu 

tư xây dựng NVH thôn Sao Mai; 

- Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Mai Sao.  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

34 

Trung tâm văn hóa thể 

thao huyện Thường 

Tín 

DVH 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

8.66   0.8 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín;  

Văn 

Bình 

Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự 

án; Quyết định số 4427/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng Trung tâm văn hóa thể 

thao huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Quyết định số 

3120/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện 

Thường Tín phê duyệt dự án đầu tư; số 3367/QĐ-UBND  

ngày 30/10/2015 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án xây dựng công trình Xây dựng trung tâm văn hóa 

thể thao huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội - Giai 

đoạn 1; VB số 4587/STNMT-QHKHSDĐ ngày 

25/5/2016 của STNMT  hướng dẫn xác định ranh giới 

khu đất 

35 

Đường Nguyễn Du kéo 

dài (đoạn từ đường 

Nguyễn Toàn đến 

đường Nguyễn Phi 

Khanh) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.46   0.46 
Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND 

huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt điều 

chỉnh BC KTKT dự án; Quyết định số 5518/QĐ ngày 

15/10/2018 của UBND thành phố  về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500; 

VB số  12510/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/12/2019 của 

STNMT hướng dẫn xác định ranh giới 
 

                          C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

8
+

0
9

/N
g

ày
 0

4
-0

1
-2

0
2
1

                              6
3
 

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

36 

Đô thị số 7: Dự án đấu 

giá QSD đất cả lô OM 

19, OM 21, OM 22, 

OM 23, OM31 và các 

tuyến đường liên quan 

tại  khu K3 thị trấn 

Thường Tín  

ODT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.8   1.8 
Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 

26/12/2017 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu K1, K3, K4 thị 

trấn Thường Tín, huyện Thường Tín; Văn bản số 

7394/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/8/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn xác 

định ranh giới thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng 

dự án; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18/5/2020 của 

Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín về phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số Dự 

án (trong đó có Dự án đô thị số 7) 

37 

Xây dựng tuyến đường 

nối khu công nghiệp 

Bắc Thường Tín với 

tỉnh lộ 427 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

7.25   7.25 
Thường 

Tín 

Liên 

Phương, 

Ninh 

Sở, Vân 

Tảo 

- Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án; 

- Bình đồ tuyến dự án tỷ lệ 1/500 được Sở Giao thông 

vận tải chấp thuận; 

- VB số 6202/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/08/2018 của 

STNMT hướng dẫn cắm mốc. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh xã 

38 

 Dự án cải tạo nâng 

cấp và xây dựng mới 

cụm công trình đầu 

mối trạm bơm Bộ Đầu, 

huyện Thường Tín 

DTL 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

Hà Nội 

27.07   9.2 
Thường 

Tín 

Thống Nhất 

1Ha (HNK), 2 

Ha (NTS), 

Vạn Điểm 

1,24 Ha 

(NTS), Văn 

Tự 1,24 Ha 

(NTS), Tô 

Hiệu 1,24 

Ha(NTS), Lê 

Lợi 1,24 ha 

(NTS), Minh 

Cường 1,24 

ha (NTS) 

Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự 

án đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cụm 

công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu, huyện 

Thường Tín 

39 
Dự án ĐTXD công 

trình cầu Là 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.05   0.05 
Thường 

Tín 

Nguyễn Trãi, 

Tân Minh 

Quyết định số 5803/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án; VB số 

7349/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/8/2019 của 

STNMT hướng dẫn cắm mốc 
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đất 

(Mã 

loại 

đất) 
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đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 
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trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

40 

Đấu giá QSD đất ở 

khu Ngân hàng (Văn 

Bình) 

ONT 

TT 

Phát 

triển 

quỹ  

đất 

huyện 

Thường 

Tín 

0.4 0.4 0.4 
Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

- Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; 

- Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo  

KTKT DA; 

- Bản định vị mốc giải phóng mặt bằng theo văn bản số 

1727/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/3/2019 của Sở TNMT. 

41 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại vị trí Ngà 

Kéo, thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

ODT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

0.95  

         

0.41  

        

0.95  

Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Quyết định số 2295 ngày 21/5/2015 của UNBD Thành 

phố; Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở tại 

vị trí Ngà Kéo thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, 

TP. Hà Nội; Quyết định 4614/QĐ-UBND ngày 

26/12/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu 

K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500; Văn bản số 

7483/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/8/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn xác 

định ranh giới thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng 

dự án 
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Mục 

đích sử 

dụng 
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(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 
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chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 
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diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

42 
Đường GT nội đồng 

thôn Thụy Ứng 
DGT 

UBND 

xã Hòa 

Bình 

0.21   0.21 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây 

dựng CT 

43 
Đường GT nội đồng 

thôn Quân Hiền 
DGT 

UBND 

xã Hòa 

Bình 

0.15   0.15 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây 

dựng CT 

44 

Đường GT liên thôn 

Dưỡng Hiền - Phụng 

Công 

DGT 

UBND 

xã Hòa 

Bình 

0.8   0.8 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây 

dựng CT 

45 
Nhà làm việc UBND 

xã Hòa Bình 
TSC 

UBND 

xã Hòa 

Bình 

0.02   0.02 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây 

dựng CT 

46 
Nhà văn hóa thôn Thụy 

Ứng 
DSH 

UBND 

xã Hòa 

Bình 

0.25   0.25 
Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây 

dựng công trình nhà văn hóa thôn Thụy Ứng, xã Hòa 

Bình 
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Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 
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đất) 
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đăng 
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tích 
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Địa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

47 

Cải tạo nâng cấp nghĩa 

trang liệt sỹ xã Hòa 

Bình 

NTD 
UBND 

xã 
0.03 0.03 0.03 

Thường 

Tín 

Hòa 

Bình 

- Quyết định số 8768/QD-UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang 

liệt sỹ xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội; 

- Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật công trình: Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ 

xã Hòa Bình. Dự án đang thực hiện. 

48 
Nhà văn hóa thôn Gia 

Khánh 
DSH 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Trãi 

0.07 0.07 0.07 
Thường 

Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Quyết định số 8770/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Gia Khánh, 

xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ; Quyết 

định số 3354/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Gia Khánh 
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Địa 
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xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

49 

Vườn hoa, công viên 

Tiểu khu Phố Ga, Tiểu 

khu Nguyễn Du 

DKV 

UBND 

thị trấn 

Thường 

Tín 

0.71   0.71 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt điều chỉnh dự 

toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

công trình Cây xanh, vườn hoa khu Bác Ghi thị trấn 

Thường Tín; Quyết định 4614/QĐ-UBND ngày 

26/12/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu 

K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500; Quyết định 

số 164/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện 

Thường Tín phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Vườn 

hoa Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín 

50 
Đường bao phía Nam 

thị trấn Thường Tín 
DGT 

UBND 

thị trấn 

Thường 

Tín 

0.35   0.35 
Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Quyết định 4614/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị 

trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500; Quyết định phê duyệt chủ 

trương số 2460/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND 

huyện Thường Tín; Quyết định số 3758/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thường Tín phê 

duyệt báo cáo  KTKT DA; VB số 10520/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 11/11/2019 của STNMT hướng dẫn cắm 

mốc 
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công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 
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diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 
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Địa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

51 Đường Từ Giấy DGT 

UBND 

thị trấn 

Thường 

Tín 

         

0.26  
  

        

0.26  

Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Quyết định phê duyệt CTĐT số 2230/QĐ-UBND ngày 

09/8/2018 của UBND huyện; Quyết định số 5518/QĐ 

ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ 

lệ 1/500 

52 
Trường THPT tại xã 

Văn Phú 
DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

2.10  
  

        

2.10  

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Quyết định 6276/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà 

Nội ngày 16/11/2018 về việc phê duyệt danh mục dự án 

sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

53 

Đô thị số 2: Dự án đấu 

giá QSD đất cả lô: 

OM01, OM02, 0M03, 

OM11, OM 15, CX 08, 

CCDDT07 và các 

tuyến đường liên quan 

tại  khu K2 thị trấn 

Thường Tín  

ODT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

2.15  
  

        

2.15  

Thường 

Tín 

Văn 

Bình; 

Văn 

Phú 

Thông báo số 852TB/HU ngày 26/11/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các dự án đấu giá 

ô lớn (đấu giá dự án) trên địa bàn huyện; Quyết định số 

5518/QĐ ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố  về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn 

Thường Tín tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1766/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2019 của UBND huyện Thường Tín về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; VB số 1057/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/02/2020 của STNMT hướng dẫn cắm 

mốc 
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xã 

54 

Đô thị số 6: Dự án  đấu 

giá QSD đất cả lô OM 

09, đến OM 18, CX 06 

đến CX 11 và các 

tuyến đường liên quan 

tại  khu K1 thị trấn 

Thường Tín  

ODT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

4.90  
  

        

4.90  

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Thông báo số 852-TB/HU ngày 26/11/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các dự án đấu giá 

ô lớn (đấu giá dự án) trên địa bàn huyện; Quyết định số 

4614/QĐ ngày 26/12/2017 của UBND huyện Thường Tín  

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 

thị trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1767/QĐ-

UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện Thường Tín về 

phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

55 

Đô thị số 5: Dự án  đấu 

giá QSD đất cả lô OM 

01, OM 02, OM04, 

OM05, OM06, OM 07, 

OM10, CX 01, CX 04, 

CX05, MN và các 

tuyến đường liên quan 

tại  khu K1, K2 thị trấn 

Thường Tín  

ODT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

4.90  
  

        

4.90  

Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Thông báo số 852-TB/HU ngày 26/11/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các dự án đấu giá 

ô lớn (đấu giá dự án) trên địa bàn huyện; Quyết định số 

5518/QĐ ngày 15/10/2018 của UBND thành phố  về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường 

Tín tỷ lệ 1/500; Quyết định số 4614/QĐ ngày 26/12/2017 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín tỷ 

lệ 1/500; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18/5/2020 

của Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

Dự án (trong đó có Dự án đô thị số 5) 

 

                          C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

8
+

0
9

/N
g

ày
 0

4
-0

1
-2

0
2
1

                              7
1
 

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

56 

Đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại vị trí 

Dọc Quan, xã Văn 

Bình, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà 

Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

0.10  
  

        

0.10  

Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu 

giá QSD đất ở vị trí Dọc Quan xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội; Quyết định số 

3454/QĐ-UBND ngày 24/09/2019 của UBND 

huyện Thường Tín  phê duyệt tổng thể mặt bằng 

1/500 của dự án; Văn bản số 10253/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 01/11/2019 về Hướng dẫn ranh 

giới thu hồi đất phục vụ GPMB Dự án 

57 

Đường gom phía 

Đông đường cao tốc 

Pháp Vân - Cầu Giẽ 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

       

43.89  
  

      

43.89  

Thường 

Tín 

Vạn 

Điểm; 

Minh 

Cường 

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của 

UBND TP phê duyệt DA; Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 25/10/2019 của  HĐND TP phê duyệt 

CCĐT, điều chỉnh CCĐT 1 số DA đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

58 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Thường Tín 
DYT 

Ban 

QLDA  

đầu tư 

xây 

dựng 

công 

trình 

văn hóa 

- xã hội 

thành 

phố Hà 

Nội 

         

2.28  

         

1.00  

        

1.15  

Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện 

Thường Tín; Quyết định số 5518/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ 

lệ 1/500; VB số 3297/STNMT-CCQLĐĐ ngày  

18/04/2019 của STNMT hướng dẫn cắm mốc 

59 

Xây dựng NVH thôn 

Kỳ Dương, NVH khu 

dân cư số 2 

DSH 
UBND 

xã 
0.6 0.6 0.6 

Thường 

Tín 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4427/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân 

dân huyện Thường Tín ngày 20/12/2017 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng DA; Quyết định 

số 3859/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt báo cáo  kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình; Quyết định số 1745/QĐ-

UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Thường 

Tín phê duyệt điều chỉnh 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

60 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại vị trí đất bãi 

sau bến xe huyện 

Thường Tín 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.31   0.31 
Thường 

Tín 
Hà Hồi 

Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở tại 

vị trí (sau bến xe) khu Đa Tán, xã Hà Hồi, huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội; Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 

15/4/2020 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt báo 

cáo  kinh tế kỹ thuật đầu tư dự án; Quyết định số 

694/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện 

Thường Tín về phê duyệt quy hoạch TMB Dự án 

61 

Đô thị số 3: Dự án đấu 

giá QSD đất cả lô: OM 

04, OM 05, OM 06, và 

OM16 đến OM 20, 

CX06 và các tuyến 

đường liên quan tại  

khu K2 thị trấn 

Thường Tín  

ODT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

3.8   3.8 
Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Thông báo số 852-TB/HU ngày 26/11/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các dự án đấu giá 

ô lớn (đấu giá dự án) trên địa bàn huyện; Quyết định số 

5518/QĐ ngày 15/10/2018 của UBND thành phố  về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường 

Tín tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 

20/5/2019 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt 

chủ trương đầu tư Dự án; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 

ngày 18/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thường 

Tín về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số Dự án (trong đó có Dự án đô thị số 

3) 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

62 
Vườn hoa Cao Bá 

Quát 
DKV 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.4   1.4 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Quyết định phê duyệt chủ trương số 2883/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2018; Quyết định phê duyệt dự án số 

3726/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện 

Thường Tín; VB số 10519/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

11/11/2019 của STNMT hướng dẫn cắm mốc 

63 

Đường Danh Hương 

(GĐ2) đoạn  từ 

đường 427 đến 

đường Dương Chính 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.3   1.3 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín; 

Văn 

Bình 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016-2020; Quyết định 4614/QĐ-UBND ngày 

26/12/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu 

K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500; Quyết định 

số 4176/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt dự án; Văn bản 

1677/STNMT-CCQLDD ngày 06/3/2020 của Sở TNMT 

về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi 

phục vụ công tác GPMB 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

64 

Xây dựng điểm tập 

kết và trung chuyển 

rác thải sinh hoạt 

xã Liên Phương, 

Hà Hồi 

DRA 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.6 0.6 0.6 
Thường 

Tín 

Liên 

Phương; 

Hà Hồi 

- Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của 

UBND TP Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 huyện Thường Tín; 

- Nghị quyết của HĐND xã Liên Phương, Hà Hồi năm 

2018; 

- Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các điểm tập kết 

trung chuyển rác thải sinh hoạt tại các xã trên địa bàn 

huyện Thường Tín; Quyết định 4775/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt báo cáo  KTKT. 

65 
 Trụ sở công an TT 

Thường Tín 
CAN 

Công 

an TP 

Hà Nội 

0.2 0.2   
Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

 - Quyết định số 5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của 

UBND TP HN về phê duyệt QHCT trung tâm thị trấn 

Thường Tín, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 7248/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt BCKTKT dự án. 

66 

Đường Nguyễn 

Trãi (đoạn từ 

đường Từ Giấy đến 

đường tỉnh lộ 427), 

thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường 

Tín 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

1.98  
  

        

0.79  

Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Trong danh mục NQ số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 

của HĐND huyện về việc phê duyệt bổ sung danh mục 

các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 5518/QĐ-

UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP Hà Nội về phê 

duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Thường Tín; 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án trên địa bàn huyện Thường Tín 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

67 

Đường Nguyễn 

Trãi (đoạn từ 

đường Từ Giấy đến 

đương Nguyễn 

Toàn), thị trấn 

Thường Tín, huyện 

Thường Tín 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

1.70  
  

        

1.07  

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Trong danh mục NQ số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 

của HĐND huyện về việc phê duyệt bổ sung danh mục các 

dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 5518/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt 

QHCT tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Thường Tín; Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín 

68 

Đường Nguyễn 

Trãi (đoạn từ 

đường Nguyễn 

Toàn đến đường 

Nguyễn Phi 

Khanh), thị trấn 

Thường Tín, huyện 

Thường Tín 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

1.52  
  

        

0.97  

Thường 

Tín 

Văn 

Phú 

Trong danh mục Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

15/12/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt bổ sung 

danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 

2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 

5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP Hà Nội 

về phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Thường 

Tín; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 
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Địa 

danh 

xã 

69 

Đường Nguyễn 

Trãi (đoạn từ 

đường Trung 

Thành đến đường 

Dương Chính 

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

         

3.30  
  

        

3.30  

Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 1,1 

ha; Văn 

Phú 

2,2ha 

Trong danh mục Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

15/12/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt bổ sung 

danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 

2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 

5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP Hà Nội 

về phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Thường 

Tín; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

70 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSD 

đất ở xen kẹt tại vị 

trí X9,10,12+13 

khu Thủy Lợi và 

Khu Tập thể 124 

thôn Phúc Am, xã 

Duyên Thái 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.09   0.09 
Thường 

Tín 

Duyên 

Thái 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng 1/500; Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt BC 

KTKT dự án 

71 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSD 

đất ở xen kẹt tại vị 

trí X30,31 xã 

Duyên Thái 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.045   0.045 
Thường 

Tín 

Duyên 

Thái 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng 1/500; Quyết định số 4663/QĐ-UBND ngày 

23/11/2020 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt báo 

cáo  KTKT dự án 
 

7
8

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
4

-0
1

-2
0

2
1

                               

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 
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xã 

72 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSDD 

ở thôn Một 

Thượng, xã Thắng 

Lợi, huyện Thường 

Tín, TP Hà Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.683   0.683 
Thường 

Tín 

Thắng 

Lợi 

Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng 1/500; Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt 

BCKTKT 

73 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSDD  

ở thôn x13 thôn 

Kiều Thị, xã Thắng 

Lợi, huyện Thường 

Tín, TP Hà Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.300   0.300 
Thường 

Tín 

Thắng 

Lợi 

Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 

1/500; Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt BCKTKT 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

74 

Mở rộng Trường 

mầm non trung tâm 

xã Ninh Sở 

DGD 
UBND 

huyện 
0.40   0.40 

Thường 

Tín 

Ninh 

Sở 

Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND 

huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình Trường mầm non xã Ninh Sở 
 

                         C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

8
+

0
9

/N
g

ày
 0

4
-0

1
-2

0
2
1

                            7
9
 

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 
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IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

75 

Khu đấu giá thôn 

Nỏ Bạn, xã Vân 

Tảo (giai đoạn 2) 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

0.81 0.64 0.81 
Thường 

Tín 

Vân 

Tảo  

Quyết định phê duyệt CTĐ số 4746/QĐ-UBND của UBND 

huyện Thường Tín ngày 06/12/2019; Quyết định số 3909/QĐ-

UBND ngày 02/10/2020 của UBND huyện Thường Tín về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; VB số 

9088/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/10/2020 của STNMT 

hướng dẫn cắm mốc 

76 

Tái định cư phục 

vụ GPMB Đầu tư 

xây dựng Đường 

dây 500kV Tây 

Hà Nội, huyện 

Thường Tín 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.299   0.299 
Thường 

Tín 

Tiền 

Phong 

Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500; 

Văn bản số 10399/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/11/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác định ranh giới 

phục vụ GPMB; Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt BC 

KTKT dự án 

77 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá 

QSDD: Xóm 7, 

xã Liên Phương, 

huyện Thường 

Tín, thành phố Hà 

Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.06 0.88 1.06 
Thường 

Tín 

Liên 

Phương 

Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500; 

Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND 

huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 

41/NQ-HĐND ngày 17/11/2020 của HĐND huyện Thường 

Tín phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu 

tư một số dự án và bổ sung danh mục các dự án đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -2020 của huyện Thường 

Tín; Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt dự án  
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

78 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSDĐ Ao 

Vuông, thôn Tử 

Dương, xã Tô Hiệu, 

thành phố Hà Nội 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.75   1.75 
Thường 

Tín 

Tô 

Hiệu 

Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 17/11/2020 của 

HĐND huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và bổ sung 

danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2016 -2020 của huyện Thường Tín; Quyết định số 

4667/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện 

Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500; 

Quyết định số 4771/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt BCKTKT dự án 

79 

Tái định cư phục vụ 

GPMB Đầu tư xây 

dựng cầu Chiếc 

(Km8+255 đường tỉnh 

lộ 427, huyện Thường 

Tín) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.184   0.184 
Thường 

Tín 

Hiền 

Giang 

- Quyết định 3580/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch tổng 

mặt bằng 1/500; 

- Thông báo số 428/TB-VP ngày 26/12/2019 của Văn 

phòng UBND TP về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND TP Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp xem xét 

địa điểm tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án; 

- Văn bản số 894/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/02/2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bố trí địa 

điểm tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

dự án đầu tư xây dựng cầu Chiếc (Km số Km8+255 

đường tỉnh 427, huyện Thường Tín). 
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80 

Xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải tập trung 

tại cụm công nghiệp 

Vạn Điểm, huyện 

Thường Tín 

DHT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  đầu 

tư xây 

dựng 

công 

trình 

nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Hà Nội 

0.045   0.045 
Thường 

Tín 

Vạn 

Điểm 

Quyết định số 7425/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án; VB số 6918/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

10/8/2020 của STNMT hướng dẫn xác định ranh giới 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

81 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và dải cây xanh 

cách ly giữa khu đô thị 

số 1 (Khu L27), khu 

đô thị số 7 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.300   0.300 
Thường 

Tín 

Thị 

trấn 

Thường 

Tín 

Quyết định số 5976/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

dự án; Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín, tỷ lệ 1/500 
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Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 
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82 

Xây dựng tuyến đường 

Danh Hương (GĐ 3), 

huyện Thường Tín, 

TP. Hà Nội. 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

1.00   1.00 
Thường 

Tín 

Văn 

Bình 

Quyết định 4614/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn 

Thường Tín, tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 

ngày 18/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thường 

Tín về phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án 

83 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và hệ thống thoát 

nước phía Bắc đường 

Nguyễn Toàn, đường 

Nguyễn Vĩnh Tích 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.310   0.310 
Thường 

Tín 

Thị 

trấn, 

Văn 

Phú 

Quyết định số 5977/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương 

dự án; Quyết định số 5518/QĐ ngày 15/10/2018 của 

UBND thành phố  về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500 (trong đó có 

đường Nguyễn Toàn); Quyết định số 4614/QĐ ngày 

26/12/2017 của UBND huyện Thường Tín  về việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn 

Thường Tín tỷ lệ 1/500 (trong đó có đường Nguyễn Vĩnh 

Tích) 
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30. Ứng Hòa         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Trường mầm non 

Phương Tú 
DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án  

0.94   0.94 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Phương 

Tú 

1. Văn bản số 187/HĐND ngày 18/12/2017 của  HĐND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Trường mầm non Phương Tú, huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non Phương Tú, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

2 
Trường mầm non trung 

tâm xã Hòa Lâm 
DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án  

0.89   0.89 
Ứng 

Hòa 

Xã Hòa 

Lâm 

1. Văn bản số 239/HĐND ngày 23/10/2018 của hội 

đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Trường Mầm non tập trung xã Hòa 

Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non tập trung xã Hòa 

Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

3. Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non trung 

tâm xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

3 
Trường mầm non tập 

trung xã Viên Nội 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.72   0.72 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Viên 

Nội 

1. Văn bản số 235/HĐND ngày 23/10/2018 của hội đồng 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Trường mầm non tập trung xã Viên Nội, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non tập trung xã Viên 

Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

3. Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non trung tâm 

xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội phố Hà 

Nội. 

4 
Trường mầm non trung 

tâm xã Lưu Hoàng 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.20   0.20 
Ứng 

Hòa 

Xã Lưu 

Hoàng 

1. Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt lại chủ trương 

đầu tư dự án: Trường mầm non tập trung xã Lưu Hoàng 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT 

xây dựng dự án: Trường mầm non tập trung xã Lưu 

Hoàng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

5 

Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông từ 

trạm bơm Ngọ Xá đến 

kênh Tân Phương, 

huyện Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.65   0.65 
Ứng 

Hòa 

Ứng 

Hòa 

1. Quyết định số 621 ngày 01/9/2016 của UBND huyện 

Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải 

tạo, nâng cấp đường giao thông từ trạm bơm Ngọ Xá đến 

kênh Tân Phương, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ 

trạm bơm Ngọ Xá đến kênh Tân Phương, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội. 

6 
Trường mầm non trung 

tâm xã Phù Lưu 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.09   0.09 
Ứng 

Hòa 

Xã Phù 

Lưu 

1. Văn bản số 237/HĐND ngày 23/10/2018 của hội đồng 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Trường mầm non tập trung xã Phù Lưu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT 

xây dựng dự án: Trường mầm non trung tâm xã Phù Lưu, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng Trường mầm non trung tâm 

xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

7 

Đấu giá đất khu rau 

xanh vườn kẹ thôn Nội 

Xá 

ONT 

Trung 

tâm 

phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

2.90   2.9 
Ứng 

Hòa 

Xã vạn 

Thái 

 1. Công văn 244/HĐND ngày 30/9/2019 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu 

giá khu rau xanh Vượn Kẹ, thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Công văn số 973/UBND-QLĐT ngày 30/10/2019 về 

việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng MB dự án Xây 

dựng HTKT khu đấu giá khu rau xanh Vượn Kẹ, thôn 

Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà 

Nội. 

8 

Xây dựng HTKT khu 

nhà văn hóa phố Hoàng 

Văn Thụ 

DSH 

UBND 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.12   0.12 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

- Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng HTKT 

khu nhà văn hóa phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.  

Đang thực hiện công tác GPMB. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 
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đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

9 

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 

428 từ Km6+585 - 

Km14+885 (tỉnh lộ 75 

cũ) đoạn từ cầu Quảng 

Tái, xã  Trung Tú đến 

Cống Thần, xã Minh 

Đức, huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án  

3.37   3.37 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Trung 

Tú, 

Đồng 

Tân xã 

Minh 

Đức 

1. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 07/11/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 

từ Km 6+585-:- Km 14+780 (tỉnh lộ 75 cũ); 

2. Thông báo số 1128/TB-UBND ngày 09/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch 

UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc 

với lãnh đạo huyện Ứng Hòa; 

3. Tờ trình số 10205/TTr-SGTVT ngày 25/10/2019 của 

Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án Nâng cấp 

tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 6+585-:- Km 14+780 (tỉnh lộ 75 

cũ) từ cầu Quảng Tái xã Trung Tú đến cầu Cống Thần, xã 

Minh Đức; 

4. Quyết định số 6057/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Nâng 

cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 6+585-:- Km 14+780 (tỉnh 

lộ 75 cũ) từ cầu Quảng Tái, xã Trung Tú đến cầu Cống 

Thần, xã Minh Đức. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

10 

Đường giao thông liên xã 

từ QL 21B (Liên Bạt) đi 

cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy 

thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân 

Đình, huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội (giai 

đoạn 2) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

1.50   1.5 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

Quyết định số 1169B/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu 

Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (giai đoạn 2) 

11 
Dự án nhà văn hóa thôn 

Trạch Xá, xã Hòa Lâm 
DSH 

UBND 

xã Hòa 

Lâm 

0.53   0.53 
Ứng 

Hòa 

xã Hòa 

Lâm 

1. Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư  dự án nhà văn hóa thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Trạch Xá, 

xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

12 
Trường mầm non trung 

tâm xã Đồng Tiến 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.80   0.8 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Đồng 

Tiến 

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án: Trường mầm non trung tâm xã Đồng Tiến, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
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Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 
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diện tích 

(ha) 
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(rừng) 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

13 
Trường mầm non trung 

tâm xã Kim Đường 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.92   0.92 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Kim 

Đường 

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm non 

trung tâm xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội 

14 
Trường mầm non tập 

trung xã Đội Bình 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

1.10   1.1 
Ứng 

Hòa 

Xã Đội 

Bình 

Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm non tập 

trung Đội Bình 

15 

Cải tạo, sửa chữa 

Trường tiểu học Tân 

Phương, thị trấn Vân 

Đình 

DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.61   0.61 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

Quyết định 1177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Trường tiếu học Tân 

Phương, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà 

Nội 

16 
Trường mầm non tập 

trung xã Sơn Công 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.72   0.72 
Ứng 

Hòa 

Xã Sơn 

Công 

1. Văn bản số 236/HĐND ngày 23/10/2018 của Hội đồng 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Trường mầm non tập trung xã Sơn Công, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non tập trung xã Sơn 

Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

17 
Trường mầm non trung 

tâm xã Hồng Quang 
DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.80   0.8 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Hồng 

Quang 

1. Văn bản số 59/HĐND ngày 22/3/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Trường mầm non trung tâm xã Hồng 

Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư XDSB năm 2019; 

3. Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non trung tâm xã 

Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

18 

Trường mầm non 

Quảng Phú Cầu, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội 

DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.62   0.62 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Quảng 

Phú 

Cầu 

1. Văn bản số 52/HĐND ngày 21/03/2019 của HĐND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Trường mầm non Quảng Phú Cầu, huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 5/9/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư XDSB năm 2019; 

3. Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non Quảng Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
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công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 
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loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 
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diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
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(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

19 

Nâng cấp mở rộng 

đường trục kinh tế phát 

triển phía Nam huyện 

Ứng Hòa (Cần Thơ - 

Xuân Quang), GD1 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

15.20   15.20 
Ứng 

Hòa 

 Thị 

trấn 

Vân 

Đình, 

Tảo 

Dương 

Văn, 

Hòa 

Lâm, 

Đội 

Bình, 

Đại 

Hùng 

1. Văn bản số 43/UBND ngày 18/3/2019 của HĐND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án: Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía 

Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), GD1; 

2. Thông báo số 1128/TB-UBND ngày 09/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch UBND 

thành phố Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc với lãnh 

đạo huyện Ứng Hòa; 

3. Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt đầu tư xây 

dựng: Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển 

phía Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), 

GD1. 

20 

Trường mầm non trung 

tâm xã Hoa Sơn, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội 

DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

0.80   0.80 
Ứng 

Hòa 

Xã Hoa 

Sơn 

1. Văn bản số 53/HĐND ngày 21/3/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Trường mầm non trung tâm xã Hoa Sơn, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

2. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư XDSB năm 2019; 

3. Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trường mầm non trung tâm xã Hoa 

Sơn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

21 
Nhà văn hóa thôn Vĩnh 

Thượng 
DSH 

UBND 

xã Sơn 

Công 

0.15 0.15 0.15 
Ứng 

Hòa 

Xã Sơn 

Công 

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT 

xây dựng dự án: Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn 

Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

22 
Nhà văn hóa thôn Văn 

Ông 
DSH 

UBND 

xã Tảo 

Dương 

Văn 

0.12   0.12 
Ứng 

Hòa 

Xã Tảo 

Dương 

Văn 

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT xây 

dựng dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Ông, xã Tảo Dương 

Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

23 

Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông liên 

xã từ trạm bơm Xuân 

Quang xã Đội Bình đi 

xã Đại Hùng, Trầm 

Lộng, huyện Ứng Hòa, 

TP Hà Nội 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

1.60   1.6 
Ứng 

Hòa 

Đội 

Bình, 

Đại 

Hùng, 

Trầm 

Lộng 

1. QĐ 442/QĐ - UBND về việc chủ trương đầu tư dự án: 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ trạm bơm 

Xuân Quang xã Đội Bình đi xã Đại Hùng, Trầm Lộng, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

2. Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

liên xã từ trạm bơm Xuân Quang xã Đội Bình đi xã Đại 

Hùng, Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 
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Địa 

danh 

xã 

24 

Nâng cấp cải tạo TL 

429C đoạn từ cầu Bầu 

đến cầu Hậu Xá, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

8.40   8.4 
Ứng 

Hòa 

Huyện 

Ứng 

Hòa 

1. Nghị quyết số 08/NQ-HDND về việc cho ý kiến phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 

2020 của thành phố Hà Nội; 

2. Công văn số 9335/SGTVT-KHTC ngày 25/10/2019 của 

Sở Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định 

dự án: Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu 

Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 26/02/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án: Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu 

Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

4. Quyết định số 6066/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Nâng 

cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 

25 
Đấu giá đất thôn Thanh 

Sam, xã Trường Thịnh 
ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.03   0.03 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Trường 

Thịnh 

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ 

thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 
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đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

26 

Đấu giá đất thôn 

Miêng Thượng, xã Hoa 

Sơn 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.03   0.03 
Ứng 

Hòa 

Xã Hoa 

Sơn 

Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế, kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá 

QSDĐ 

27 

Đấu giá đất ở (Khu ao 

Đầu Cổng thôn Giang 

Làng) 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.16   0.16 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Đồng 

Tiến 

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu 

đấu giá Ao Đầu Cổng thôn Giang Làng, xã Đồng Tiến, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

28 
Nhà văn hóa thôn 

Đông Dương 
DSH 

UBND 

xã Tảo 

Dương 

Văn 

0.41   0.41 
Ứng 

Hòa 

Xã Tảo 

Dương 

Văn 

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án: Nhà văn hóa 

thôn Đông Dương 

29 
Nhà văn hóa thôn Văn 

Cao 
DSH 

UBND 

xã Tảo 

Dương 

Văn 

0.05   0.053 
Ứng 

Hòa 

Xã Tảo 

Dương 

Văn 

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án: Nhà văn hóa 

thôn Văn Cao 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

30 
Mở rộng cụm công 

nghiệp Cầu Bầu (GĐ2) 
SKN 

UBND 

huyện 

Ứng 

Hòa 

5.20   5.2 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Quảng 

Phú 

Cầu 

1. Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/1/2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Xà Cầu (đối với khu mở 

rộng); 

2. Văn bản số 3258/SCT-QLCN ngày 05/7/2019 của Sở 

Công Thương thành phố Hà Nội vê việc thành lập cụm 

công nghiệp Thanh Thùy-giai đoạn 2, huyện Thanh Oai và 

cụm công nghiệp Xà Cầu - giai đoạn 2, huyện Ứng Hòa 

thành phố Hà Nội; 

3. Thông báo 748/TB UBND ngày 26/6/2019 thông báo 

kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc 

xem xét thành lập cụm công nghiệp Thanh Thùy-giai đoạn 

2, huyện Thanh Oai và cụm công nghiệp Xà Cầu - giai 

đoạn 2, huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội. 

31 

Đấu giá đất ở (Khu lò 

gạch giáp TL426 thôn 

Cống Khê) 

ONT 

Trung 

tâm 

phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.94   0.94 
Ứng 

Hòa 

Xã Hòa 

Lâm 

Quyết định 455/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án: Xây dựng HTKT khu đấu giá đất ở (Khu lò gạch giáp 

TL426 thôn Cống Khê), xã Hòa Lâm; VB số 689/UBND-

QLĐT ngày 06/7/2020 chấp thuận Tổng mặt bằng; Đã 

cắm mốc để t/h GPMB 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

32 
Đấu giá đất ở khu Sông 

Mới 
ONT 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất huyện 

Ứng Hòa 

1.70   1.7 
Ứng 

Hòa 

Xã Hòa 

Xá 

Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án XD HTKT 

đấu giá khu Sông Mới, xã Hòa Xá; VB số 

416/UBND-QLĐT ngày 20/4/2020 chấp thuận Tổng 

mặt bằng; Đã cắm mốc để thực hiện GPMB 

33 

Xây dựng HTKT đấu giá 

quyền sử dụng đất khu xứ 

Đồng Dộc Đình, thôn Vũ 

Ngoại, xã Liên Bạt 

ONT 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất huyện 

Ứng Hòa 

1.80   1.8 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Liên 

Bạt 

1. Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ 

trương dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu 

giá QSD đất; 

2. Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án 

xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất. 

34 
Dự án Trường tiểu học 

thị trấn Vân Đình 
DGD 

UBND 

huyện 
0.9 0.9 0.9 

Ứng 

Hòa 

thị trấn 

Vân 

Đình 

Quyết định phê duyệt nghiên cứu khả thi số 969/QĐ-

UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện; Văn bản 

số 54/UBND-QLĐT ngày 27/11/2020 của UBND 

huyện Ứng Hòa chấp thuận QHTMB tỷ lệ 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

35 

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 

428 từ Km0 - 

Km6+585 (tỉnh lộ 75 

cũ) đoạn từ Quốc lộ 

21B thị trấn Vân Đình 

đến cầu Quảng Tái, xã 

Trung Tú, huyện Ứng 

Hòa 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

7.00   7.00 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình,  

xã 

Phương 

Tú, 

Trung 

Tú 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của 

HĐND thành phố Hà Nội nghị quyết về chủ trương đầu tư 

26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của thành phố Hà Nội; 

- Số 78/TTr-UBND ngày 07/11/2018 của UBND huyện 

Ứng Hòa về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 0-:- Km 

6+585 (tỉnh lộ 75 cũ); 

- Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 03/07/2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 0-:- 

Km 6+585 (tỉnh lộ 75 cũ). 

36 

Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu đấu 

giá đất LK01 thị trấn 

Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

1.51 1.51 1.51 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

1. Thông báo số 07/UBND-QLĐT ngày 10/01/2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản 

vẽ quy hoạch tổng mặt bằng; 

2. Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đất LK01 thị 

trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

3. Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt dự án Đầu 

tư xây dựng HTKT khu đất LK01 thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

37 

Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu đấu 

giá đất CC03 thị trấn 

Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

1.58   1.58 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

1. Thông báo số 09/UBND-QLĐT ngày 10/01/2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản 

vẽ quy hoạch tổng mặt bằng; 

2. Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của 

UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đất CC03 thị 

trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

3. Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt dự án Đầu 

tư xây dựng HTKT khu đất DV-CC03 thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

38 

Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu đấu 

giá đất BT02 thị trấn 

Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

2.00   2.00 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

1. Thông báo số 08/UBND-QLĐT ngày 10/01/2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản 

vẽ quy hoạch tổng mặt bằng; 

2. Công văn số 159/HĐND ngày 01/8/2018 của HĐND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đất BT02 thị trấn Vân 

Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

3. Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt dự án Đầu 

tư xây dựng HTKT khu đất BT02 thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

39 
Đấu giá khu Bến thôn 

Quan Tự 
ONT 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.35   0.35 
Ứng 

Hòa 

Xã Đại 

Hùng 

1. Công văn số 672/UBND ngày 25/7/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở xã Đại Hùng và xã Quảng Phú Cầu, huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 

HTKT đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Bến thôn Quan 

Tự, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

3. Công văn số 18B/UBND-QLĐT ngày 06/7/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Bến thôn Quan 

Tự, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

40 

Đấu giá đất ở (khu đồng 

Chi Tây thôn Xuân 

Tình-giai đoạn 2) 

ONT 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

1.44 1.44 1.44 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Đồng 

Tân 

1. Công văn 787/CV-UBND ngày 14/9/2017 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận đấu giá 

QSD đất ở 8 xã huyện Ứng Hòa; 

2. Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương 

dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD 

đất; 

3. Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án xây 

dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

41 
Đấu giá đất ở (thôn Mạnh 

Tân) 
ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.25   0.25 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Đông 

Lỗ 

1. Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá 

Ao sau làng thôn Mạnh Tân, xã Đông Lỗ, huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: xây dựng 

HTKT khu đấu giá Ao sau làng thôn Mạnh Tân, xã 

Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 

42 

Đầu tư xây dựng HTKT Đấu 

giá QSD đất ở khu Cống Ao 

thôn Tử Dương 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

2.00 2 2.00 
Ứng 

Hòa 

Xã Cao 

Thành 

1. Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ 

trương dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu 

giá QSD đất; 

2. Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án 

xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất; 

3. Công văn số 19B/UBND-QLĐT ngày 07/7/2020 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản 

vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: 

Xây dựng HTKT đấu giá khu sau làng thôn Nam 

Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố 

Hà Nội. 
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Mục 
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loại 
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Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

43 

Đấu giá đất ở (Khu Ao 

cạnh đường liên thôn 

Triều Khúc) 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.43   0.43 
Ứng 

Hòa 

Xã Đội 

Bình 

1. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá khu ao ông Lưu 

thôn Triều Khúc, xã Đội Bình; 

2. Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá khu I, khu II thôn 

Triều Khúc, xã Đội Bình; 

3. Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá khu ao ông Ngôn 

thôn Triều Khúc, xã Đội Bình; 

4. Quyết định 2850/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật xây dựng Công trình: xây dựng HTKT khu đấu 

giá khu ao ông Ngôn thôn Triều Khúc, xã Đội Bình, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 
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loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 

44 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật đất đấu giá thôn 

Quảng Nguyên giai 

đoạn 2 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.61   0.61 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Quảng 

Phú 

Cầu 

Quyết định số 2113/QĐ-UB ngày 05/5/2020 của UBND 

huyên Ứng Hòa về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá 

thôn Quảng Nguyên giai đoạn 2, xã Quảng Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa 

45 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật đất đấu giá thôn 

Đạo Tú giai đoạn 2 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ứng 

Hòa 

0.74   0.74 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Quảng 

Phú 

Cầu 

Quyết định số 207/QĐ-UB ngày 30/3/2020 của UBND 

huyên Ứng Hòa về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá 

thôn Đạo Tú giai đoạn 2, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng 

Hòa 

46 
Nhà văn hóa thôn Quan 

Châm, xã Minh Đức 
DVH 

UBND 

xã 

Minh 

Đức 

0.10   0.10 
Ứng 

Hòa 

UBND 

xã 

Minh 

Đức 

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo  KTKT xây 

dựng dự án: Nhà Văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh Đức, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
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huyện 

Địa 
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xã 

V Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 
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Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu 1 

thôn Tử Dương, xã 

Cao Thành, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.40   1.40   
Xã Cao 

Thành 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD 

đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 31/12/2019về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu 1 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3.Công văn số 45/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch 

tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu 1 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội. 

48 

Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu 2 

thôn Tử Dương, xã 

Cao Thành, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.30   1.30 
Ứng 

Hòa 

Cao 

Thành 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD 

đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 31/12/2019về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 46/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch 

tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
 

1
0
4

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
4

-0
1

-2
0

2
1

                               

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 
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xã 
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Xây dựng HTKT khu 

đất đấu giá khu Rọc 

Bạ, thôn Phú Lương 

Thượng, xã Quảng Phú 

Cầu, huyện Ứng Hòa, 

TP Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.23   1.23 
Ứng 

Hòa 

Quảng 

Phú 

Cầu 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT 

khu đất đấu giá khu Rọc Bạ, thôn Phú Lương Thượng, xã 

Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 40/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT khu đất đấu giá khu Rọc Bạ, thôn Phú Lương 

Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Xây dựng HTKT khu 1 

- TTTM DV đất ở mới 

thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà 

Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.80   1.80 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT 

khu 1 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 48/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT khu 1 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Xây dựng HTKT khu 2 

- TTTM DV đất ở mới 

thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà 

Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

2.00   2.00 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT 

khu 2 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 43/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT khu 2 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Xây dựng HTKT khu 3 

- TTTM DV đất ở mới 

thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà 

Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

2.00   2.00 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT 

khu 3 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 44/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT khu 3 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Xây dựng HTKT khu 

đất ở mới và tái định cư 

thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà 

Nội 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.20   1.20 
Ứng 

Hòa 

Thị 

trấn 

Vân 

Đình 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT 

khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 42/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới tại khu 

đồng Trước Dưới, thôn 

Đông Đình, xã Đại 

Cường, huyện Ứng 

Hòa, TP Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.50   1.50 
Ứng 

Hòa 

Đại 

Cường 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 

QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; 

2. Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Xây dựng HTKT 

khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn Đông 

Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

3. Công văn số 49/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng 

HTKT khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn 

Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu đồng 

Trước Trên, thôn Đông 

Đình, xã Đại Cường, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà 

Nội 

ONT 
Trung tâm 

PTQĐ 
1.25   1.25 

Ứng 

Hòa 

Đại 

Cường 

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của 

UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ 

trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và 

thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà 

Nội; 

2. Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 

HTKT khu dân cư mới khu đồng Trước Trên, thôn 

Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà 

Nội; 

3. Công văn số 47/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản 

vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: 

Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu đồng Trước 

Trên, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng 

Hòa, TP Hà Nội. 

56 
Nhà văn hóa thôn Đặng 

Giang 
DVH 

UBND 

huyện 
0.35   0.35 

Ứng 

Hòa 

Hòa 

Phú 

1. Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 

nhà văn hóa thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội; 

2. Công văn số 1165/UBND-QLĐT ngày 26/11/2019 

của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản 

vẽ tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ 

dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Đặng Giang, xã 

Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
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Fax:             024.37739443 

Email: congbao@hanoi.gov.vn 
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